Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


PHẨN 2 - LUẬN ĐOÁN 12 CƯNG 

1. NHỮNG ĐIỂU PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI LUẬN ĐOÁN 

1.1. Thuận lý - Nghịch lý 

Thuận lý hay nghịch lý giữa năm sinh với tháng sinh, giữa ngày sinh với giới 

sinh. 


Thí dụ: Năm sinh thuộc âm, tháng sinh cũng thuộc âm là thuận, ngày sinh 
thuộc dương, tháng sinh lại thuộc âm là nghịch. Nếu năm sinh, tháng sinh, ngày 
sinh và giờ sinh đều thuộc dương cả hay âm thì rất tốt. 

1.2. Tương sinh - Tương khắc 

Tương sinh hay tương khắc giữa năm sinh với tháng sinh, giữa ngày sinh 
với giờ sinh 

Thí dụ: Năm sinh thuộc Mộc, tháng sinh thuộc Hỏa là năm tháng tương sinh. 
Ngày sinh thuộc Thủy, giờ sinh thuộc Hoa là ngày, giờ tương khắc. Nêu năm sinh 
tháng, tháng sinh ngày, ngày sinh giờ, như năm thuộc Hỏa sinh tháng thuộc Thổ, 
tháng thuộc Thổ sinh ngay thuộc Kim, ngày thuộc Kim sinh giờ thuộc Thủy, như vậy 
số rat qúy. 

1.3. Tương hợp - Tương phá 

Hợp hay phá giữa năm sinh với tháng sinh, giữa ngày sinh với giờ sinh. Cần 
phải xem Can, Chi của năm, tháng và ngày giờ. 

1.4. Bản Mệnh - Cục 

Tương sinh hay tương khắc giữa Bản Mệnh và cục 

Thí dụ: Kim Mệnh, Thủy Cục là tương sinh, vì Kim sinh Thủy. Nếu ngược 
lại, Cục sinh Bản Mệnh, như Kim Mệnh, Thổ Cục, cũng được tốt đẹp, nhưng không 
bằng Bản Mệnh sinh Cục. Bản Mệnh khắc Cục: rất xấu dù toàn thê lá số có tốt 
chăng nữa, độ số cũng bị chiết giảm một phần. 

1.5. Năm sinh - Cung Mệnh 

Thuận lý hay nghịch lý giữa năm sinh và cung an Mệnh 

Thí dụ: Sinh năm Tý thuộc Dương, an Mệnh tại cung Dẩn cũng thuộc Dương 
là thuận lý. 

1.6. Chính tinh cung Mệnh 

Chính diệu thủ Mệnh (các sao thuộc Tử Vi tinh hệ và Thiên Phủ tinh hệ) 

- Miếu địa? Vượng địa? Đắc địa? Hãm địa? 

- Có hợp Mệnh không? Sinh Mệnh hay Khắc Mệnh? 

Nếu cung an Mệnh không có Chính diệu, gọi là Mệnh vô Chính diệu. 
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cần phải xem đến Chính diệu xung chiếu và trung tinh bàng tinh tọa thủ, hội 
hợp. 

Thí dụ: Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh, cũng thuộc Kim là hợp. Kim Mệnh, 
Chính diệu thủ Mệnh thuộc Thổ là Chính diệu sinh Mệnh rất tốt. Nếu ngược lại, 
Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh thuộc Thủy là Mệnh sinh Chính diệu, rất xấu. 
Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh thuộc Hỏa là Mệnh khắc Chính diệu, lại càng 
xấu hơn nữa. 

1.7. Cung Mệnh - Cung Thân 

Tốt hay xấu của Mệnh và Thân. Cân nhắc xem cung an Mệnh và cung an 
Thân, để biết cung nào tốt cung nào xấu. 

1.8. Cung Phúc Đức 

Tốt hay xấu của Phúc Đức. Xem cung Phúc Đức có nhiều sao tốt hay có 
nhiều sao xẩu. 

1.9. Chính tinh các cung 

Vị trí của các Chính diệu trên 12 cung: 

Miếu địa? Vượng địa? Đắc địa? Hãm địa? Có đúng chỗ không? 

(Tài tinh ở cung Tài, Qúy tinh ở cung Quan, Phúc tinh ở cung Phúc,... thế là 
đúng chỗ). 

1.10. Tứ Hóa 

Vị trí của Tứ Hóa trên 12 cung: Có được việc không? 

(Hóa Quyển ở cung Quan, Hóa Lộc ở cung Tài,... thế là được việc). 

1.11. Lục Sát 

Vị trí của Lục Sát (Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp) trên 12 cung 

1.12. Vận hạn 

Đại hạn mười năm vận hành trên 12 cung. Xem lần lượt từng đại hạn một, 
để biết đại hạn nào tốt, đại hạn nào xấu. 

2. ĐỊNH DANH 

2.1. Miếu địa 

Vị trí tốt đẹp nhất đối với một sao. Miếu địa ví như nổi mà sao đó được thờ 

kính. 

2.2. vượng địa 

Vị trí thuận lợi đối với một sao. 

2.3. Đắc địa 

Vị trí hợp với một sao. 
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2.4. Bình hòa 

Vị trí không làm cho sao thêm sáng sủa, mà cũng không làm cho sao bị mờ 

ám. 

2.5. Hãm địa 

Vị trí bất lợi đối với một sao, làm cho sao đó bị mờ ám. 

2.6. Sao tọa thủ 

Sao đã được an tại một cung. 

2.7. Sao đơn thủ 

Sao đã được an tại một cung, nhưng không gặp Chính diệu khác cũng tại 
cung đó. 

2.8. Nhiều sao tọa thủ đồng cung 
Nhiều sao đã được an tại cùng một cung. 

2.9. Nhiều sao hội hợp 

Nhiều sao gặp nhau tại cùng một cung, hay chiếu lẫn nhau. 

2.10. Sao sáng sủa tốt đẹp 

Sao có đặc tính tốt, hay sao đã được an tại một trong những vị trí mà đối với 
sao đó là miếu địa, vượng địa, đắc địa. 

2.11. Sao mờ ám xấu xa 

Sao có đặc tính xấu, hay sao đã được an tại vị trí mà đối với sao đó là hãm 
địa. 


3. ĐẶC TÍNH CÁC SAO 

3.1. Tử Vỉ (Nam Bắc Đẩu tinh , Dương Thổ, Đế tinh) 

- Chủ uy quyển, tài lộc, phúc đức 

- Miếu địa: Tỵ, Ngọ, Dẩn, Thân: thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy 

nghi. 

- Vượng địa: Thìn, Tuất: thông minh, đa mưu túc trí, bất nghĩa, có oai 
phong. 

- Đắc địa: Sửu, Mùi: thông minh, thao lược hay liều lĩnh. 

- Bình hòa: Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém thông minh, nhân hậu. 

- An tại cung nào, giáng phúc cho cung đó. 

- An tại Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém rực rỡ, giảm uy lực, nên không cứu giải 
được tai ưong, họa hại. 

- Gặp Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: uy quyển hiển hách. Tử 
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gặp những sao này ví như vua gặp bể tôi trung lương có tài phò tá. 

- Gặp Phủ: của cải súc tích. Phủ ví như thần coi kho của nhà vua. 

- Gặp Lộc, Mã: Tăng thêm quyền lực. 

- Làm cho Thất Sát thêm rực rỡ, ban quyển hành cho Sát. Tử gặp Sát đổng 
cung ví như vua mang kiếm báu. 

- Chế được tính hung ác của Hỏa, Linh. 

- Kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ và Kình, Đà, Không, Kiếp, Tử gặp những sao 
này thật chẳng khác gì vua bị vay hãm, bị quân hung đồ làm hại, nên hay sinh ra 
những sự chẳng lànhT 

3.2. Liêm Trinh (Bắc Đẩu tinh, Âm Hỏa, Tù tinh) 

- Chủ quan lộc, hình ngục 

- Miếu địa: Thìn, Tuất 

- Vượng địa: Tý, Ngọ, Dần, Thân 

- Đắc địa: Sửu, Mùi 

• Liêm khiết, thẳng thắn 

- Hãm địa: Tỵ, Hợi, Mão, Dậu 

• Khắc nghiệt 

- Liêm miếu, vượng, đắc địa thủ Mệnh, Thân: còn có thêm đặc tính như đào 
hoa, nên thường gọi là Đào Hoa thứ hai. 

- Liêm miếu, vượng, đắc địa gặp Xương, Phù hay Liêm hãm địa: chủ sự kiện 
cáo, tù tội, nên gọi là Tù tinh. 

- Liêm hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình kết 
hợp thành một bộ sao tac họa rất khủng khiếp. 

3.3. Thiên Đồng (Nam Đẩu tinh, Dương Thủy, Phúc tinh ) 

- Chủ phúc thọ 

- Miếu địa: Dần, Thân 

- Vượng địa: Tý 

- Đắc địa: Mão, Tỵ, Hợi 

• Canh cải, thất thường, trung hậu, từ thiện. Chủ sự may mắn, vui vẻ. 

- Hãm địa: Ngọ, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 

• Canh cải, thất thường, nhân hậu. Chủ tai họa, thị phi, kiện cáo. 

3.4. Vũ Khúc (Bắc Đẩu tinh, Âm Kim, Tài tinh) 

- Chủ tài lộc 


- Miếu địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
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- Vượng địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ 

- Đắc địa: Mão, Dậu 

• Cương nghị dũng mãnh, tăng tài, tiến lộc 

- Hãm địa: Tỵ, Hợi: 

• Tham lam, ương ngạnh, phá tán. 

- Có đặc tính như Cô, Quả. 

- Miếu, vượng, đắc địa gặp Sát tinh: không đáng lo ngại. 

3.5. Thái Dương (Nam Đẩu tinh , Dương Hỏa, Qúy tinh) 

- Chủ quan lộc 

- Biểu tượng của mặt trời, của cha, của ông nội, đối với đàn bà còn là biểu 
tượng của chồng 

- Miếu địa: Tỵ, Ngọ 

- Vượng địa: Dần, Mão, Thìn 

- Đắc địa: Sửu, Mùi 

• Thông minh, nhân hậu, hơn nóng nảy, tăng tài, tiến lộc, uy quyển 

hiển hách 

- Hãm địa: Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý 

• Kém thông minh, nhân hậu hay nhẩm lẫn, giảm uy quyển 

- Miếu, vượng địa: nếu sinh ban ngày là thuận lý, rất rực rỡ. 

- Tăng thêm vẻ rực rỡ tốt đẹp, nếu gặp Đào, Hổng, Hỷ, Hỏa, Linh đắc địa. 

- Giảm bớt vẻ rực rỡ tốt đẹp, nếu gặp Riêu, Đà, Kỵ, hay Không, Kiếp. 

- Miếu, vượng địa gặp Tuần, Triệt án ngữ bị che lấp ánh sáng, thành mờ ám 
xấu xa. 

- Hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ để tăng thêm vẻ sáng sủa tốt đẹp. 

- Đắc địa gặp Kỵ đổng cung là toàn mỹ, ví như mặt trời tỏa sáng có mây 
năm sắc chầu mọt bên. 

3.6. Thiên Cơ (Nam Đẩu tinh, Âm Mộc, Thiện tinh) 

- Chủ huynh đệ, phúc thọ 

- Miếu địa: Thìn, Tuất, Mão, Dậu 

- Vượng địa: Tỵ, Thân 

- Đắc địa: Tý, Ngọ, Sửu, Mùi 

• Sáng suốt, khéo léo, có mưu cơ, nhân hậu, từ thiện 

- Hãm địa: Dẩn, Hợi 
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• Kém sáng suốt, từ thiện 

3.7. Thiên Phủ (Nam Đẩu tinh, Âm Thổ, Tài tinh, Quyền tinh) 

- Chủ tài lộc, uỵ quyển 

- Miếu địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ 

- Vượng địa: Thìn, Tuất 

- Đắc địa: Tỵ, Hợi, Mùi 

• Nhân hậu, từ thiện, gia tăng quyền lộc 

- Bình hòa: Mão, Dậu, Sửu 

- Cứu giải bệnh tật, tai ương. 

- Chế được tính hung ác của Kình, Đà, Hỏa, Linh. Nhưng nếu gặp đủ bộ 
bốn sao này, uy quyển và tai lộc bị chiết giảm. 

- Kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ và Thiên Không, Không Kiếp, gặp những sao 
này ví như kho tàng bị phá vỡ, thường gây ra sự hao tán, bại hoại. 

3.8. Thái Âm (Bắc Đẩu tinh, Âm Thủy, Phú tinh) 

- Chủ điển trạch 

- Biểu tượng của mặt trăng, của mẹ, của bà nội và của vợ 

- Miếu địa: Dậu, Tuất, Hợi 

- Vượng địa: Thân, Tý 

- Đắc địa: Sửu, Mùi 

• Khoan hòa, nhân hậu, từ thiện. Chủ sự phú túc, nhiều nhà đất, hay 
gặp may mắn. 

- Hãm địa: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ 

• Từ thiện, kém sáng suốt, hay nhầm lẫn. Chủ sự phát tán suy bại 

- Miếu, vượng địa: sinh ban đêm là thuận lý, rất sáng sủa tốt đẹp. Nếu sinh 
ban đêm trong khoảng từ mùng một đến ngày 15 là thượng huyền, thạt là rực rỡ. 

- Tăng thêm vẻ rực rỡ tốt đẹp, nếu gặp Đào, Hổng, Hỷ. 

- Giảm bớt vẻ rực rỡ tốt đẹp, nếu gặp Riêu, Đà, Kỵ hay Kình, Không, Kiếp. 

- Miếu, vượng địa gặp Tuần, Triệt án ngữ bị che lấp ánh sáng, thành mờ ám, 
xấu xa. 

- Hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ thành sáng sủa, tốt đẹp. 

- Đắc địa cần gặp Tuần, Triệt án ngữ để tăng vẻ sáng sủa tốt đẹp. 

- Đắc địa gặp Kỵ đổng cung là toàn mỹ ví như mặt trăng tỏa sáng, có mây 
năm sắc chầu mọt bên. 
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3.9. Tham Lang (Bắc Đẩu tinh , Âm Thủy, Hung tinh, Dâm tinh) 

- Chủ họa phúc, uy quyền 

- Miếu địa: Sửu, Mùi 

- Vượng địa: Thìn, Tuất 

- Đắc địa: Dần, Thân 

• Đa dục, ưa tửu sắc, chơi bời. Chủ uy quyển, tài lộc 

- Hãm địa: Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu 

• Dâm, tham, hung bạo, chuyên tác họa, hay nhẩm lẫn. Chủ sự xuất 

thế. 

3.10. Cự Môn (Bắc Đẩu tinh, Ầm Thủy, Ám tỉnh ) 

- Chủ ngôn ngữ, thị phi 

- Miếu địa: Mão, Dậu 

- Vượng địa: Tý, Ngọ, Dần 

- Đắc địa: Thân, Hợi 

• Nhân hậu, vui vẻ, ăn nói đanh thép. Chủ uy quyển, tài lộc 

- Hãm địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ 

• Gian trá, kém sáng suốt, hay nhầm lẫn, thường gây ra thị phi, kiện 

cáo, tai họa 

- Vượng địa ví như ngọc qúy giấu trong đá. Cần gặp Hóa Lộc đổng cung 
hay Tuần, Trỉẹt án ngữ để vẻ sáng suốt, tốt đẹp được rõ rẹt cũng như đá đã được 
phá vỡ, ngọc lộ hẳn ra ngoài. 

- Hãm địa gặp Khoa chẳng đáng lo ngại về những sự chẳng lành. Khoa giải 
trừ được tinh hung của Cự hãm địa. 

3.11. Thiên Tướng (Nam Đẩu tinh, Dương Thủy, Quyền tinh, Dũng tinh) 

- Chủ quan lộc, phúc thiện 

- Miếu địa: Dẩn, Thân 

- Vượng địa: Thìn, Tuất, Tý, Ngọ 

- Đắc địa: Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi 

• Đôn hậu, can đảm, ưa thanh sắc, dễ dam mê. Chủ uy dũng, công 
danh, tài lộc 

- Hãm địa: Mão, Dậu 

- Chế được tính khắc nghiệt nóng nảy của Liêm. 

- Miếu, vượng, đắc địa chế được tính hung ác của Sát tinh, coi Sát tinh như 
sao tùy thuộc. 
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- Gặp Kình đồng cung: ví như dao kể trên đầu, thường gây ra những sự 
chẳng lành. 

- Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ví như ông tướng mất đầu hay ấn bị sứt mẻ, nên 
mất hết quyển lực, lại thường gây ra những tai họa khủng khiếp. 

3.12. Thiên Lương (Nam Đẩu tinh, Âm Mộc, Thọ tinh, Ám tinh) 

- Chủ phụ mẫu, phúc thọ 

- Miếu địa: Ngọ, Thìn, Tuất 

- Vượng địa: Tý, Mão, Dần, Thân 

- Đắc địa: Sửu, Mùi 

• Nhân hậu, khoan hòa, có mưu cơ, biết quyển biến, giải trừ bệnh tật, 

tai họa. 

- Hãm địa: Dậu, Tỵ, Hợi 

• Nhân hậu, hay nhẩm lẫn, nhân hậu, canh cải, thất thường, ham chơi 

3.13. Thất Sát (Nam Đẩu tinh , Dương Kim, Quyền tinh , Dũng tinh) 

- Chủ uy vũ, sát phạt 

- Miếu địa: Dẩn, Thân, Tý, Ngọ 

- Vượng địa: Tỵ, Hợi 

- Đắc địa: Sửu, Mùi 

• Can đảm, dũng mãnh nóng nảy 

- Hãm địa: Mão, Dậu, Thìn, Tuất 

• Hung bạo, liều lĩnh. Hay gây tai họa 

- Gặp Kình: thường gây ra những tai họa khủng khiếp. 

3.14. Phá Quân (Bắc Đẩu tinh , Âm Thủy, Hung tinh, Hao tinh) 

- Chủ phu thê, hao tán 

- Miếu địa: Tý, Ngọ 

- Vượng địa: Sửu, Mùi 

- Đắc địa: Thìn, Tuất 

• Can đảm, dũng mãnh, cương mùi, đôi khi gian hiểm 

- Hãm địa: Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi 

• Hung bạo, liều lĩnh, gian ác, thường gây ra sự phá tán, bại hoại, tai 

họa 

- Gặp Lương, Hỷ hay Lộc: chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành 
do Phá gây ra. Những sao này chế bớt được tính hung của Phá. 
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- Gặp Hao: lại càng phá tán, bại hoại. 

3.14. Kình Dương (Bắc Đẩu tinh , Dương Kim đới Hỏa) - Đà La (Bắc Đẩu 
tinh , Am Kim đới Hỏa) - (Sát tinh) 

- Chủ sát phạt 

- Kình Dưong: Hình tinh 

- Đà La: Kỵ tinh 

- Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: can đảm, dũng mãnh, quả quyết, thích 
nhanh chóng, sỗ sàng. 

- Hãm địa: liều lĩnh, hung bạo, độc ác, hay giết chóc phá hoại, gây tai họa, 
bệnh tật. 

3.16. Hỏa Tinh (Nam Đẩu tinh, Dương Hỏa đới Kim) - Linh Tinh (Nam 
Đẩu tinh, Ầm Hỏa đới Kim) - (Sát tinh) 

- Chủ sát phạt 

- Đắc địa: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ 

- Thâm trầm, nham hiểm, hay giết chóc, đốt phá, gây tai họa, bệnh tật. 

- Giảm thọ nên gọi là Đoản thọ Sát tinh. 

3.17. Vãn xương (Bắc Đẩu tinh, Dương Kim đới Thổ) - Văn Khúc (Nam 
Đẩu tinh, Dương Thủy đới Hỏa) - (Vãn tinh) 

- Chủ văn chưong, mỹ thuật, khoa giáp 

- Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi 

- Thông minh, hiếu học, ưa thích văn chưong, mỹ thuật. 

- Gặp sát tinh, Kỵ, Riêu: dâm đãng, giảm thọ. 

3.18. Thiên Khôi (Nam Đẩu tinh, Dương Hỏa đới Kim) - Thiên Việt (Nam 
Đẩu tinh, Âm Hỏa đới Mộc) - (Văn tinh, Qúy tinh) 

- Chủ khoa giáp, quyển tước. 

- Còn được gọi là Thiên Ất qúy nhân. 

- Thông minh, cao thượng, nhân hậu, từ thiện, ưa thích văn chưong. 

- Gặp Hỏa, Linh, Hình: gây tai họa khủng khiếp. 

3.19. Tả Phụ (Bắc Đẩu tinh, Dương Thổ đới Kim) - Hữu Bật (Bắc Đẩu 
tinh, Dương Thủy đới Thổ) - (TrỢ tinh, Phù tinh) 

- Chủ quyển, lệnh: chuyên phò tá, giúp đỡ 

- Gặp nhiều sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. 

- Gặp nhiều sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. 
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3.20. Lốc Tồn (Bắc Đẩu tinh , Dương Thổ đới Thủy, Qúy tỉnh ) 

- Chủ quyền tước, tài lộc, phúc thọ 

- Thông minh, hiếu học, cô độc, nghiêm cẩn, nhân hậu, từ thiện 

- Cứu khổn, phò nguy, giải trừ bệnh tật, tai họa. 

- Gia tăng tài lộc, phú thọ. 

- Triệt tiêu được tính dâm đãng, hoa nguyệt của Đào, Hổng. 

3.21. Địa Kiếp (Dương Hỏa) - Địa Không (Âm Hỏa) - (Sát tinh) 

- Chủ sát, phá tán 

- Đắc địa: Dẩn, Thân, Tỵ, Hợi: thâm trầm, gian nguyệt, hoạnh phát, hoạnh 

phá. 

- Hãm địa: Bạo ngược, gian ác, phá tán, hay gây bệnh tật, tai họa. 

3.22. Thiên Không (Hỏa) 

- Hoang hủy, phá tán, gian hùng, qủy quyệt, nhưng chẳng làm nên việc gì. 

- Cung Mệnh có Không, Đào tọa thủ đổng cung: xảo trá, đa mưu, túc trí. 

- Cung Mệnh, Không, Hổng, tọa chủ đổng cung: thích ẩn dật, tu hành. 

3.23. Hóa Lộc (Mộc đới Thổ) 

- Được tôn là thần của cung Phúc Đức, là giám quan coi sóc, trông nom việc 
thu hoạch của cải tại cung Điển Trạch và cung Tài Bạch. 

- Nhân hậu, từ thiện, Cứu khổn, phò nguy, giải trừ bệnh tật tai họa. 

- Tăng tài, tiến lộc. Giữ gìn chức vị, uy quyển. 

- Gặp Tham, Vũ đổng cung: làm cho giàu có thêm. 

- Gặp Lộc Tổn đổng cung: làm cho giàu có thêm. 

- Gặp Kiếp, Không, Thiên Không hay Hao: hao tán, suy bại, gây tai họa. 

3.24. Hóa Quyền (Mộc đới Thủy) 

- Mạnh bạo, mau mắn: oai vệ, thích nắm quyển hành. 

- Gặp nhiều sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. 

- Gặp nhiều sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. 

3.25. Hóa Khoa (Mộc đới Thủy) 

- Thông minh, lịch lãm, uyên bác, nhân hậu, từ thiện. 

- Tăng phúc, tăng thọ. Giải trừ bệnh tật, tai họa. Cứu khổn, phò nguy. 

- Được tôn là thần giám sát thi cử, chấp chưởng văn bài. 
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- Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt: kết hợp thành một bộ Văn tinh. 

- Gặp Quyền, Lộc: kết hợp thành một bộ Qúy tinh, ảnh hưởng nhiều đến 
công danh, tài lộc. 

- Gặp sát tinh: vô hại. 

3.26. Hóa Kỵ (Thủy) 

- Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 

- Độc hiểm, ích kỷ, hay ghen ghét, hay nhẩm lẫn, gây bệnh tật, tai họa, thị 
phi, kiện cáo, nhưng giữ của cải bển vững. 

- Đắc địa: đỡ lo ngại bệnh tật, tai họa. 

- Tọa thủ tại Sửu, Mùi gặp Nhật, Nguyệt đồng cung làm cho Nhật, Nguyệt 
thêm rực rỡ, tốt đẹp. Kỵ ở đây ví như mây năm sắc chầu mặt trời, mặt trăng. 

- Tọa thủ tại Tỵ, Hợi, gặp Liêm, Tham đổng cung, chế được tánh hung của 
Liêm, Tham, Triệt tiêu được những sự chẳng lành do Liêm, Tham gây ra. 

- Gặp Cự đổng cung: gây bệnh tật, tai họa khủng khiếp. 

- Gặp Lương, Khúc hội hợp: bế tắc, ngăn trở, gây ra nhiều hung họa. 

- Gặp Tấu Đà hội hợp: thị phi, kiện cáo, bệnh tật. 

- Gặp Đà, Riêu: kết hợp thành bộ sao Tam ám, thường che lấp ánh sáng của 
Nhật Nguyệt. 

- Hãm địa thủ Mệnh: nếu cung Mệnh thuộc Dương, năm sinh cũng thuộc 
Dương, Kỵ không thể tác họa mạnh mẽ được. Trong trường hợp này, ảnh hưởng 
xấu xa của Kỵ đã bị chiết giảm. 

3.27. Đại Hao (Hỏa) - Tiểu Hao (Hỏa) - (Bại tinh) 

- Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu 

- Hoang hủy, làm hao hụt tài lộc. Gây ra sự ly tán, xa cách. 

3.28. Tang Môn (Mộc) - Bạch Hổ (Kim) - (Bại tinh) 

- Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu 

- Dũng mãnh, bạo tợn, bi thảm. Gây tang thương, bệnh tật, tai họa. Làm 
hao hụt tài lọc. Nếu hãm địa: lại phương hại đen công danh. 

- Gặp Tấu đổng cung: ví như Hổ đội hòm sắt: lợi ích cho việc học hành, 
thi cử, cẩu công danh. Chu chức vị, quyển thế. 

- Gặp Phi đổng cung, ví như Hổ mọc cánh: vui vẻ, nhanh nhẹn, lợi ích cho 
việc thi cử, cầu công danh, đem những sự may mắn đáng mừng đến một cách 
mau chóng. 

- Chủ chức vị, quyển thế. 
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3.29. Thiên Khốc (Thủy) - Thiên Hư (Thủy) - (Bại tinh) 

- Đắc địa: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Sửu, Mùi 

- Đa sầu, đa cảm, buồn rầu, hoảng hốt, hay suy nghĩ xa xôi, gây ra bệnh 
tật, tang thương, làm ngăn trở mọi công việc buổi đấu (tiên trở, hậu thành). 

- Nếu đắc địa lại khiến cho lời nói thêm đanh thép. 

3.30. Thiên Mã (Hỏa) 

- Đắc địa: Tỵ, Dần. 

- Tháo vát, may mắn, nhanh nhẹn, hay đi xa. Chủ sự di chuyển, sự thay cũ 
đổi mới, mọi sự có liên quan đến chân tay, xe cộ. Có ảnh hưởng nhiều đến công 
danh, tài lộc và phúc thọ. 

- Cung Mệnh Thân đã có Mã tọa thủ (Dịch Mã) là người đa tài. 

- Tọa thủ tại Dần, Thân gặp Tử, Phủ, đổng cung (Phù Du Mã - ngựa kéo xe 
cho vua chúa): tài giỏi, thao lược, có uy quyển hiển ha ch, giàu sang đến tột bực, 
phúc thọ song toàn). 

- Gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa hội hợp (Thư Hùng Mã - ngựa tốt đủ đôi): đa 
tài, giàu sang, vinh hiển. 

- Lộc Tồn đồng cung (Chiết Tiễn Mã - bẻ roi đánh ngựa) mọi sự chóng 
thành tựu, công danh, tài lộc đểu hưng vượng. 

- Lộc Tồn xung chiếu (Lộc, Mã giao trì - Lộc, Mã gặp nhau): mau mắn, vui 
vẻ, mọi sự hành thông, tài, quan song mỹ. 

- Hỏa (hay Linh) đổng cung (Chiến Mã - ngựa ra trận) dũng mãnh. Chủ 
quân sự, binh quyển. 

- Khốc, Khách hội hợp (Tuấn Mã - ngựa tốt) Mã gặp Khốc, Khách, ví như 
ngựa đeo nhạc hay (Khốc) lại có người cưỡi tài giỏi (Khách): dũng mãnh thao 
lược. Chuyên về quân sự, có liên quan đến việc chinh chiến. 

- Hình đổng cung (Phù Thi Mã - ngựa mang xác người chết): gây tai họa 
khủng khiếp, chết chóc thê thảm. 

- Đà đổng cung, hay xung chiếu (Chiết Túc Mã - ngựa què) suy bại. Gây 
ra sự ngăn trở trong mọi công việc: gây tai họa. 

- Tuyệt đổng cung hay tọa thủ tại Hợi (Cùng Đổ Mã - ngựa cùng đường, hết 
lối chạy), bằt tắc, thất bại. 

- Tuần, Triệt án ngữ (Tử Mã - ngựa chết) gây tai họa, bại hoại, chết chóc. 

3.31. Thiên Hình (Hỏa) 

- Đắc địa: Dẩn, Thân, Mão, Dậu 

- Dũng mãnh, sát phạt, có oai phong. Liên quan đến sự chém giết, mổ 
cắt, châm chích. Chuyên về quân sự, chế được tính hoa nguyệt, dâm đang của 
Đào, Hổng. 
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- Cung Mệnh, Thân an tại Dần, có Hình Tọa thủ, đắc cách (Hổ hàm kiếm - 
Hổ ngậm kiếm): dũng mãnh tài giỏi, biết điểu khiển ba quân, thường hiển đạt về 
võ nghiệp. 

- Gặp Tướng, Binh, Ấn kết hợp thành bộ sao uỵ dũng kiêm nhiếp cả văn võ. 

- Gặp Sát tinh: gây tai họa khủng khiếp, đâm chém, giết chóc, tù đầy. 

- Gặp Lộc, Y: có liên quan đến y dược. 

- Gặp Tuần, Triệt án ngữ: mất hết uy lực, ví như thanh kiếm gãy. 

3.32. Thiên Riêu (Thủy) 

- Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất 

- Đa nghi, huyễn hoặc, có tín ngưỡng, nếu hãm địa thì dâm đãng. 

- Đắc địa: dìm vào tửu sắc cũng không bị nho nhuốc, hư hại. Riêu đắc địa ví 
như sen mọc trong bùn. 

- Hãm địa: nguy khốn vì tửu sắc. 

- Gặp Xưong, Khúc: dâm đãng, giảm thọ. 

- Gặp Đào, Hồng: lẳng lo, hoa nguyệt, bất chính. 

- Gặp Long, Phượng: tốt đẹp, vui vẻ. Có liên quan đến việc cưới hỏi, sinh 
nở, làm cho công danh tài lộc hưng vượng. 

- Cung Mệnh có Riêu Tọa thủ: răng xấu, hay đau. Nếu Riêu gặp nhiều sao 
mờ ám xấu xa hội hợp: không thể sống lau được. 

3.33. Long Trì (Thủy) - Phượng Các (Mộc đới Thổ) 

- Thông minh nhân hậu, ôn hòa, vui vẻ, bình thường. Có liên quan đến việc 
cưới hỏi, sinh nở. 

- Đem lại nhiều may mắn, làm cho công danh tài lộc hưng vượng, làm cho 
nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi. 

- Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: kết hợp thành bộ hiển thẩn 
chuyên phò tá Tử) Phủ, khiến uy quyển của Tử, Phủ càng thêm hiển hách. 

- Gặp Phi đem lại những sự may mắn, vui mừng một cách nhanh chóng. 

3.34. Tam Thai (Thủy) - Bát Tọa (Mộc) 

- Khôn ngoan, bệ vệ, phúc hậu, thích an nhàn. Đem lại sự. 

- Làm cho nhà đất thêm cao đẹp. 

3.35. Ân Quang (Mộc) - Thiên Qúy (Thổ) 

- Thông minh, vui vẻ, ôn hòa, trọng ân nghĩa. 

- Nhân hậu, từ thiện. Cứu khổn, phò nguy. Đem lại nhiều sự may mắn. 

- Giải trừ bệnh tật tai họa. 
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- Chế được tinh hoa nguyệt, dâm đãng của sao Đào, Hổng. 

- Gặp Sát tinh vô hại. 

3.36. Đào Hoa (Mộc) - Hồng Loan (Thủy đới Kim) 

- Vui vẻ, mau mắn, đa tình, lẳng lơ, hoa nguyệt. Chủ mọi sự thuộc về đàn 
bà, con gái. 

- Có ảnh hưởng đến vợ hay chồng. Có lý do đến việc cưới hỏi, lợi ích cho 
việc thi cử, cầu công danh. Đem lại nhieu sự vui mừng. 

- Làm cho Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt thêm rực vỡ, tốt đẹp. 

- Đào, Hổng, Hỷ, kết hợp thành bộ sao Tam Minh, gia tăng sức sáng cho 
Nhật, Nguyệt. 

- Cung Mệnh, Thân có Đào hay Hổng thủ: đàn ông hai đời vợ (hay có vợ lẽ), 
đàn bà hai đời chổng. 

- Cung Mệnh có Đào hay Hồng thủ, gặp nhiều Sát tinh hội, hợp tất không 
thể sống lâu được. 

- Đàn bà mà cung Mệnh, Thân có Đào hay Hổng thủ, hội hợp Riêu, Đà, Kỵ 
là người bất chính, khồng giữ được toàn danh tiết, nếu lại hội hợp thêm Binh, 
Tướng, Thai tất bị hãm hiêp, chửa hoang. 

3.37. Thiên Hỷ (Thủy) 

- Vui vẻ, hòa nhã, đem lại nhiều sự may mắn đáng mừng 

- Lợi ích cho công việc cẩu danh, cưới hỏi và sinh nở. 

3.38. Thai Phụ (Kim đới Thổ) - Phong Cáo (Thổ đới Thủy) 

- Tự đắc, khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bể ngoài. 

- Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh. Chủ bằng sắc. 

3.39. Quốc Ẩn (Thổ) 

- Lợi ích cho việc thi cử, cẩu công danh. Gìn giữ chức vị, quyển hành. 

- Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại. Bị bãi 
miễn chức vị. 

3.40. Đường Phù (Mộc) 

- Đường bệ, uy nghi. Lợi ích công việc cầu công danh. Giúp cho việc mua 
tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nha đất thêm cao đẹp, rộng rai. 

- Gặp Hổ đổng cung: có sự bắt bớ, tù đày. 

3.41. Thiên Thọ (Thổ) 

- Điểm đạm, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện, gia tăng phúc thọ. 

3.42. Bác Sỹ (Thủy) 

- Thông minh, khoan hòa, nhân hậu. 
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- Lợi ích cho việc học hành thi cử. Giải trừ bệnh tật. 

3.43. Lưu Niên Vãn Tỉnh (Hỏa) 

- Thông minh, chuộng bằng sắc. 

- Lợi ích cho việc học hành thi cử, cầu công danh. 

3.44. Hoa Cái (Kim) 

- Đẹp đẽ, bên ngoài có vẻ uy nghi. Chủ phú qúỵ, quyển thế. 

- Lợi ích cho việc cầu công danh. 

- Gặp Hổ, Long, Phượng: kết hợp thành bộ sao Tứ Linh. Chủ công danh, 
chức vị, uy quyển. 

- Gặp Mộc, Riêu hội hợp: có tính dâm đãng. 

- Cung Mệnh có Cái, Tấn tọa thủ đồng cung: người thanh cao. 

3.45. Thiên Trù (Thổ) 

- Hay ăn uống, thích rượu thịt. Gia tăng tài lộc. 

3.46. Thiên Quan QúyNhân (Hỏa) - Thiên Phúc QúyNhân (Thổ) 

- Có đức độ, có lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhân hậu, từ thiện, Cứu khổn, 
phò nguy. 

- Giải trừ bệnh tật, tai họa. Gia tăng phúc thọ. 

3.47. Thiên Giải (Hỏa) - Địa Giải ( Thổ) - Giải Thần (Mộc) 

- Có đức độ, khoan hòa, nhân hậu, từ thiện, Cứu khổn, phò nguy. 

- Giải trừ bệnh tật tai họa. Gia tăng phúc thọ. 

- Cung Điển Trạch hay cung Tài Bạch có Giải Thẩn tọa thủ, tất không thể 
giàu có lớn được. Của cải hay bị hao hụt. 

3.48. Thiên Đức (Hỏa) - Nguyệt Đức (Hỏa) 

- Có đức độ, đoan chính, nhân hậu. Chế được tinh hoa nguyệt, dâm đãng 
của Đào, Hổng. 

- Giải trừ được những bệnh tật nhỏ. 

3.49. Thiên Y (Thủy) 

Sạch sẽ, cẩn thận, cứu giải bệnh tật. 

3.50. Cô Thần (Thổ) - Quả Tú (Thổ) 

- Cô độc, lạnh lùng, khó tính, khắc nghiệt, không thích giao thiệp. 

- Giữ gìn của cải bển vững. 

- Có hại cho việc cưới hỏi, sự đoàn tự, chung sống của vợ chổng và sự tiếp 
nối dòng dõi. 
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3.51. Đẩu Quân (Hỏa) 

- Nghiêm nghị, khắc nghiệt. Giữ gìn của cải bển vững. Không lợi ích cho sự 
sinh nở. 

- Gặp nhiều Sát tinh hội hợp: gian giả, qủy quyệt. 

- Cung Quan Lộc có Đẩu tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Tử, Phủ được hưởng phú qúy song toàn, lại có uy quyển hiển hách, danh 
tiếng lừng lẫy. 

3.52. Thiên Thương (Thổ) - Thiên Sứ (Thủy) 

- Buồn thảm. Đem lại nhiều sự không may, gây tang thưong, bệnh tật, tai 

họa. 

- Ngăn trở mọi công việc. 

- Gặp Xưong, Khúc: tác họa một cách khủng khiếp. 

3.53. Kiếp Sát (Hỏa) 

- Sát phạt giết chóc, gây tai họa. Chủ sự đâm chém, mổ cắt, châm chích. 

- Tọa thủ cung Mệnh hay cung Tật Ách, có đặc tính như Địa Kiếp, thường 
gọi là Địa Kiếp thứ hai. 

3.54. Lưu Hà (Thủy) 

- Thâm trầm, gian hiểm, độc ác, sát phạt, giết chóc, gây tai họa. 

- Gặp Kiếp Sát đổng cung: tác họa một cách khủng khiếp. 

- Cung Mệnh có Lưu tọa thủ: đàn ông chết ở giữa noi đường xá, đàn bà chết 
khi lâm bổn. 

3.55. Phá Toái (Hỏa đới Kim) 

- Táo bạo, chóng chán, phá ngang, hao tán. Gây trở ngại trong mọi công 

việc. 

- Cung Mệnh có Lưu tọa thủ gặp Phá đổng cung (toán quân lưỡng phá): 
dũng mãnh7hiển đạt về võ nghiệp, có uy danh lừng lẫy. 

3.56. Thiên Tài (Thổ) 

- Gặp sao mờ ám xấu xa: giảm bớt ảnh hưởng xấu của sao đó. 

- Gặp sao sáng sủa tốt đẹp: giảm bớt ảnh hưởng tốt của sao đó. 

- Gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa (Tài, Nhật đổng cung hay Tài, Nguyệt đổng 
cung): che lấp ánh sang của Nhật, Nguyệt 

- Gặp Nhật, Nguyệt mờ ám (Tài, Nhật đồng cung, hay Tài, Nguyệt đồng 
cung): làm cho Nhật Nguyệt sáng tỏ. 

- Gặp Nhật, Nguyệt đổng cung tại Sửu, Mùi (Tài, Nhật, Nguyệt đồng cung) 
làm cho Nhật, Nguyẹt thêm rực rỡ tốt đẹp. 
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3.57. Thiên La (Thổ) - Địa Võng (Thổ) 

- Hiểm ác, kìm hãm. Gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc. Chủ sự bắt bớ, 
giam cầm. 

3.58. Thái Tuế (Hỏa) 

- Khinh người, lạnh lùng, không thích giao thiệp, ít cảm tình. Biết xét đoán, 
hay lý luận. 

- Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nói năng đanh thép, hùng hồn. Chủ phú 
qúy, uy quyển. 

- Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt: kết hợp thành bộ Văn tinh: lợi ích cho 
việc làm ăn, học hành, thi cử, cầu công danh. 

- Gặp Đà, Kỵ: ngăn trở mọi công việc, gây rắc rối, tổn hại đến công danh, 
quyển thế, tài lộc. Chu thị phi, kiện cao, tranh chấp, giam cầm, bệnh tậtT tang 
thương. 

- Gặp Sát tinh: chiết giảm phúc thọ, tổn hại đến công danh, quyển thế, tài 
lộc. Gây ra nhiều sự chẳng lành. Chủ thị phi, kiện cáo, tù tội, bệnh tạt, tai nạn, 
tang thương. 

- Cung Mệnh có Tuế, Cái tọa thủ đồng cung: ăn nói kiêu kỳ. 

3.59. Thiếu Dương (Hỏa) - Thiếu Âm (Thủy) 

- Thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ những bệnh tật, 
tai họa nhỏ. 

- Thiếu Dương gặp Nhật sáng sủa đổng cung: rất rực rỡ tốt đẹp. Đây, Thiếu 
Dương ví như mặt trời thứ hai. 

- Thiếu Dương hay Thiếu Âm gặp Khoa, hoặc đổng cung, hoặc xung chiếu: 
kết hợp thành bộ sao gia tăng phúc thọ, Cứu khổn phò nguy: giải trừ bệnh tật, tai 
họa. 

3.60. Quan Phù (Hỏa) 

- Biết xét đoán, lý luận. Hay giúp đỡ. Chủ thị phi, kiện cáo, những việc có 
liên quan đến pháp luật. 

- Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. 

- Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. 

- Gặp Xương, Khúc, Tuế: lợi ích cho những việc có liên quan đến pháp luật. 

- Gặp Liêm, Tang, Hổ: tổn hại đến công danh, quyển thế. Tác họa một 
cách khủng khiếp. Chu bệnh tật, tai nạn, tang thương, thị phi, kiện cáo, tù tội. 

- Gặp Tuế, Đà, Kỵ: tổn hại đến công danh, quyển thế. Gây rắc rối, ngăn trở 
mọi việc. Chủ thị phi, kiện cáo, giam cầm. 

3.61. Tử Phù (Hỏa) - Trực Phù (Hỏa) 

- Buồn thảm. Chủ tang thương. Gây rắc rối, ngăn trở mọi việc. 
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3.62. Tuế Phá (Hỏa) 

- Ngang ngược, phá tán. 

- Cung Mệnh, Thân có Tuế Phá tọa thủ: răng xấu, hay đau. 

3.63. Long Đức (Thủy) - Phúc Đức (Thổ) 

- Có đức độ, đoan chính, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ những bệnh 
tật, tai họa. 

- Gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức, kết hợp thành bộ Tứ Đức chế được tính 
hoa nguyẹt, dâm đãng của Đào, Hồng. 

3.64. Điếu Khách (Hỏa) 

- Khinh người. Hay khoe khoang, nói năng không cẩn thân. Ham chơi. 
Chủ bệnh tật, đau yếu, tái nạn, tang thương. 

- Gặp Tang, Hình: gây ra không sự chẳng lành, như tai nạn xe cộ, ngã, bệnh 
tật, tang thương. 

3.65. Lực Sỹ (Hỏa) 

- Có sức khỏe, mạnh bạo, nhanh nhẹn. Hay ăn uống. Chủ uy lực. 

- Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. Đem những sự may mắn đến một 
cách nhanh chóng. 

- Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. Đem những sự chẳng lành đến một 
cách nhanh chóng. 

3.66. Thanh Long (Thủy) 

- Vui vẻ, hòa nhã. Lợi ích cho việc cầu công danh, cưới hỏi, sinh nở. Giải trừ 
những bệnh tật tai họa nhỏ. 

- Tọa thủ tại Tứ Mộ, gặp Kỵ đổng cung, Thanh Long ví như rồng xanh ẩn 
trong đám mây năm sắc, rẩt rực rỡ tốt đẹp. Chủ phú qúy, uy quyển, đem lại nhiều 
sự may mắn đang mừng. 

- Gặp Lưu đổng cung, Thanh Long ví như rồng xanh vùng vẫy trên sông 
lớn, rất rực rỡ tốt đẹp. Lợi ích cho việc thi cử, cầu cong danh. 

3.67. Tướng Quân (Mộc) 

- Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, kiêu căng, có óc lãnh tụ, thích cầm đầu. 
Lợi ích cho việc cầu cong danh. 

- Chủ uy quyển, những việc có liên quan đến quân sự. 

- Gặp Thiên, Tướng đổng cung: uy quyển hiển hách. 

- Gặp Tuần, Triệt án ngữ, ví như ông tướng cụt đầu (đoản đầu tướng quân): 
tổn hại đến công danh, quyen thế. Chủ sự truất giáng, bãi cách, tai nạn, xe cộ hay 
dao súng, sát hại rất khủng khiếp. 

- Đàn bà mà cung Mệnh có tướng tọa thủ: hay ghen tuông, hay lấn át chồng. 
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3.68. Tấu Thư (Kim) 

- Vui vẻ, nói năng khôn khéo. 

- Lợi ích cho việc làm văn, đàm luận và đàn hát. 

3.69. Phi Liêm (Hỏa) 

- Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhưng không lợi ích cho việc sinh nở. 

- Gặp nhiều sao tốt đẹp: đem những sự may mắn đáng mừng đến một cách 
nhanh chong. 

- Gặp nhiều sao xấu xa: đem những sự chẳng lành đến một cách mau chóng. 

- Gặp Việt, Hỏa, Linh, Hình: ví như mũi tên hòn đạn. Chủ sự đâm, chém, 
bắn, giết. 

- Tọa thủ tại cung Tử Tức: giảm bớt số con. 

- Tọa thủ tại cung Huynh Đệ: giảm bớt số anh, chị em. 

3.70. Hỷ Thần (Hỏa) 

- Vui vẻ. Đem lại những sự may mắn đáng mừng. Lợi ích cho việc cưới hỏi. 

- Gặp Long, Phượng: rất rực rỡ tốt đẹp. Chủ sự vui mừng. Lợi ích cho việc 
thi cử, cầu công danh, cưới hỏi, sinh nở. 

3.71. Bệnh Phù (Thổ đới Mộc) 

- Đau yếu, buồn rầu. Chủ bệnh tật. 

- Cung Mệnh có bệnh tọa thủ: ốm yếu, da xanh xao vàng vọt. 

- Cung Mệnh hay cung Tật Ách có Bệnh tọa thủ lại gặp Đào, Hổng, Riêu hội 
hợp: chắc chắn là mắc bệnh phong tình. 

3.72. Phục Bỉnh (Hỏa) 

- Gặp nhiều sao tốt đẹp: hay giúp đỡ, phò tá. Chủ những việc có liên quan 
đến quân sự. 

- Gặp nhiều sao xấu xa: giam quyển, hay lừa đảo, trộm cắp. Chủ những việc 
ám muội, hãm hại. 

3.73. Quan Phù (Hỏa) 

- Gây rắc rối, phiền nhiễu. Ngăn trở mọi công việc. 

3.74. Tràng Sinh (Thủy) 

- Nhân hậu, từ thiện, có độ lượng. Gia tăng phúc thọ. Lợi ích cho việc 
sinh nở. Chủ bển vững, lâu dài. 

- Tọa thủ tại Dần, Thân, Tỵ gặp Mã đổng cung: làm cho mọi công việc được 
dễ dàng, chóng thành tựu. Đem lại nhiều sự may man đáng mừng. Chu công 
danh, quyển thế. 

- Tọa thủ tại Hợi gặp Mã đồng cung: chủ sự trắc trở, vất vả không lợi ích cho 
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việc cẩu công danh. 

- Tọa thủ tại cung Tật ách, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp: có bệnh tật, 
đau yếu lâu khỏi. 

3.75. Mộc Dục (Thủy) 

- Hay thay đổi, canh cải, chán nản, bỏ dở công việc. Dâm dật, u mê, nhẩm 
lẫn. Chủ sự tắm gội, làm giáng, sự đi xa. 

- Gặp Đào, Hổng, Riêu, Cái: chủ bệnh tật, tai họa do sắc dục gây ra. 

- Cung Mệnh có Mộc tọa thủ, nếu không gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, tất 
chuyên về cong nghệ, thợ làm vàng bạc, thợ ren. 

- Cung Mệnh vô Chính diệu có Mộc hoặc tọa thủ, hoặc xung chiếu: hay bỏ 
dở công việc, học hành gián đoạn, dù có học nhiều cũng không thành tài. 

3.76. Quan Đới (Kim) 

- Ham thích công danh. Chủ chức vị, quyển thế. 

- Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: gây rắc rối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công 

việc. 

- Gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh, ví như sợi dây thắt cổ. Chủ sự trói buộc, tự ải. 

3.77. Lâm Quan (Kim) 

- Khoe khoang, thích làm giáng, lấy điện, nói năng kiểu cách. 

- Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: chủ sự phát đạt, vui vẻ. 

- Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc. 

3.78. Đế vượng (Kim) 

- Uy nghi, đường bệ, vui vẻ, nhân hậu, từ thiện. Gia tăng phúc thọ, giải trừ 
bệnh tật, tai họa, lợi ích cho công danh, quyển thế, tài lộc. Chu sự sinh sản nhiều 
và mau chóng: sự thịnh đạt. 

- Cung Mệnh, Thân có vượng tọa thủ, gặp Tử Vi đại ca: có tài lãnh đạo. 

3.79. Suy (Thủy) 

- Yếu đuối, hèn kém. Chủ sự sa sút, suy bại. 

3.80. Bệnh (Hỏa) 

- Đau yếu, suy nhược, buồn rầu, khờ khạo, hay nhẩm lẫn. Chủ bệnh tật. 

3.81. Tử (Thủy) 

- Thâm trầm, kín đáo. Hay suy nghĩ xâu xa, đa sầu, đa cảm. Chiết giảm 
phúc thọ. Chủ sự chết chóc, tang thưong, sầu thảm. 

- Cung Điển Trạch hay cung Tài Bạch có Tử tọa thủ rất có tiền bạc, qúy vật 
chôn giấu, lại là người cần kiệm, biết giữ của. 
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3.82. Mộ (Thổ) 

- Ngu si đần độn, u mê. Chủ sự nhầm lẫn, sự chôn cất. 

- Cung Phúc Đức, an tại Tứ Mộ có Một tọa thủ: rất rực rỡ tốt đẹp. Trong họ 
có âm phần đã kết phát, ba bốn đời giàu sang vinh hiển. 

3.83. Tuyệt (Thổ) 

- Chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn. Làm bế tắc mọi công việc. Chiết giảm 
phúc thọ. 

- Cung Mệnh có Tuyệt tọa thủ: khôn ngoan, đa mưu, túc trí. 

3.84. Thai (Thổ) 

- Ngu dốt, mê muội, hay nhầm lẫn, a dua, choi bời. Chủ sự giao hợp, thụ 
thai, sinh nở. 

- Thai tọa thủ tại bất cứ cung nào, gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều 
Sát tinh, Bại tinh, hội hợp: mới lọt lòng mẹ đã đau yếu, quặt quẹo: thường là sinh 
thiếu tháng. 

3.85. Dưỡng (Mộc) 

- Chăm chỉ, cẩn thận. Chủ sự phù trì, nuôi nắng, chăn giắt. Tọa thủ tại cung: 

+ Mệnh: được nhiều người yêu mến. Nuôi súc vật rất dễ dàng. 

+ Thân: có nhiều con. 

+ Phúc Đức hay Mệnh: làm con nuôi người khác. 

+ Tật Ách: gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp: có nhiều bệnh tật, 
đau yếu lâu khỏi. 

+ Tử Tức: có con nuôi. 

+ Huynh Đệ: có anh chị, em nuôi. 
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4. NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỂ CƯNG MỆNH VÀ CƯNG THÂN 

4.1. Các nhận định 

4.1.1. Thứ nhất 

Từ lúc lọt lòng mẹ cho đến năm 30 tuổi, phải căn cứ vào cung Mệnh để xem 
xét một sự tốt xấu và luận đoán vận hạn 

Từ 30 tuổi trở đi, phải căn cứ vào cung Thân nhưng dù sao, cũng vẫn phải 
chú ý đến cung Mệnh. 

4.1.2. Thứ hai 

Dưong cư Dưong vị (năm sinh thuộc Âm, cung an Mệnh cũng thuộc Âm) 
như vậy là thuận lý độ số gia tăng. 

Dưong cư Âm vị (năm sinh thuộc Dương, cung Mệnh thuộc Âm hay Âm cư 
Dương vị: nam sinh thuộc Âm, cung Mệnh thuộc Dương) như vậy là nghịch lý, 
độ số giảm thiểu. 

4.1.3. Thứ ba 


Nhận định cung Mệnh là Sinh địa, Vượng địa, Bại địa, hay Tuyệt địa. Phải 
căn cứ vào Bản Mệnh và coi bảng dưới đây: 


Bản Mệnh 

Sinh địa 

Vượng địa 

Bại địa 

Tuyệt địa 

Kim 

Tỵ 

Dậu 

Ngọ 

Dần 

Mộc 

Hợi 

Mão 

Tý 

Thân 

Hỏa 

Dần 

Ngọ 

Mão 

Hợi 

Thủy - Thổ 

Thân 

Tý 

Dậu 

Tỵ 


Thí dụ: Kim Mệnh, cung Mệnh an tại Tỵ là Sinh địa, rất tốt. Mộc Mệnh, cung 
Mệnh an tại Mão là Vượng địa, được nhiều lợi ích. Hỏa Mệnh, cung Mệnh an tại 
Mão là Bại địa, rất xấu. Thủy Mệnh hay Thổ Mệnh, cung Mệnh an tại Ty là Tuyệt 
địa là rất đáng lo ngại. 

- Cung Mệnh là Bại địa dù có gặp vận hạn tốt đẹp cũng chẳng được lâu bển, 
ví như cành hoa mong manh, sớm nở tối tàn. 

- Cung Mệnh là Tuyệt địa, rất cẩn phải có Chính diệu sáng sủa tốt đẹp 
tọa thủ hay Khoa, Quyển, Lộc hội hợp đe cứu giải. Nếu không rầt đáng lo ngại. 
Chính diệu cứu giải lại phải là Chính diệu sinh được Bản Mệnh. 

Thí dụ: Thủy Mệnh, cung Mệnh an tại Ty là tuyệt địa, vậy cần phải có Vũ 
Khúc tọa thủ để cứu giải vì Vu Khúc thuộc Kim, sinh được Thủy Mệnh. 

- Cung Mệnh là tuyệt địa, có Chính diệu sinh được Bản Mệnh tọa thủ 
để cứu giải, gọi là tuyệt xứ phùng sinh, cũng ví như cành hoa tuy mong manh 
nhưng lau tàn. Vậy cho nên cũng chẳng đáng lo ngại nhiều. 

+ Đàn ông sinh năm Ngọ, Mùi, cung Mệnh an tại Tý, Sửu: suốt đời vất 
vả, chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng. 
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+ Đàn bà, cung Mệnh an Tứ Mộ: đảm đang, khôn ngoan. Cung Mệnh 
an tại Dậu: ra ngoài được nhiều người yêu mến vị nể. Cung Mệnh an tại Ty, Ngọ: 
suốt đời an nhàn. 

- Cung Mệnh sinh được Chính diệu tọa thủ, Chính diệu tọa thủ lại sinh 
được Bản Mệnh, như vậy là thuận lý, độ số gia tăng. 

Thí dụ: Cung Mệnh an tại Mão, thuộc Mộc, có Thái Dương thuộc Hỏa tọa thủ, 
Bản Mệnh lại thuọc Thổ. Như vậy là thuận lý, vì cung Mộc sinh được Chính diệu 
thuộc Hỏa. Chính diệu thuộc Hỏa lại sinh được Thổ Mệnh. Đây, chắc chắn là độ số 
gia tăng. 

- Chính diệu thủ Mệnh sinh cung Mệnh hay Bản Mệnh sinh Chính diệu thủ 
Mệnh: như vậy là nghịch lý, độ số giảm thiểu. 

- Cung Mệnh khắc Chính diệu tọa thủ, hay Chính diệu thủ Mệnh khắc Bản 
Mệnh: như vậy cũng là nghịch lý thì độ số cũng giảm thiểu, nhưng đáng lo ngại 
hon trường hợp trên. 

- Cung Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp gặp nhiều Sát tinh 
hay Bại tinh xâm 

phạm, tuy cũng được hưởng phú qúy, nhưng thăng giáng thất thường và hay phải 
lao tâm khổ tứT 

- Cung Mệnh không có Chính diệu tọa thủ gọi là Mệnh vô Chính diệu. 

+ Người có Mệnh vô Chính diệu rất khôn ngoan sắc sảo và thường 
là con vợ lẽ hay con nàng hầu. Nếu là con vợ cả, tất hay đau yếu, sức khỏe rất suy 
kém. Không những thế, luc thiếu thời lại rất vất vả, thường láng thang phiêu bạt, 
vô sở, bất chi. 

+ Mệnh vô Chính diệu rất cẩn có Tuần, Triệt án ngữ và Thiên Không 
Địa Không hội hợp. Nếu không phải có nhiều Chính diệu sáng sủa, tốt đẹp hội 
chiếu và nhiều trung tinh rực rỡ quần tụ. Như thế mới mong sống lâu được. 

+ Mệnh vô Chính diệu mà không gặp sự cứu giải của các sao như 
đã kể trên, thật đáng lo ngại. Đây, muốn tăng tuồi thọ, tất phải làm con nuôi họ 
khác, hay phải rời gia đình. 

- Cung Mệnh và cung Thân đểu sáng sủa tốt đẹp: độ số gia tăng. Chắc chắn 
là suốt đời được xứng với y toại lòng. 

- Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, cung Thân mờ ám xấu xa: lúc thiếu thời sung 
sướng. Nhưng đến lúc đứng tuổi, vê' già lại chẳng mấy khi được toại ý. 

- Cung Mệnh mờ ám xấu xa, cung Thân sáng sủa tốt đẹp: lúc thiếu thời 
thường phải lao tâm khổ tứ. Nhưng đến lúc đứng tuổi, về già lại sung sướng. 

- Cung Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhưng cung Thân lại có 
nhiều sao sang sủa tốt đẹp hon hội hợp. Như vậy gọi là Mệnh nhược Thân cường: 
suốt đời cũng được xứng ý toại lòng, nhưng không thể giàu có lớn được. 

- Cung Mệnh và cung Thân đổng nhất gọi là Mệnh Thân đổng cung. 

+ Tại Tứ Mộ, vô Chính diệu: cùng khổ và giảm thọ. Đây rất cần phải 
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có Tuần, Triệt án ngữ, hay 
nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp cứu giải. Như vậy cũng đỡ lo ngại, suốt đời 
cũng được no Cổm ấm áo. 

+ Tại Tý, Ngọ, vô Chính diệu, nếu có nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp: 
cùng khổ hay chết non: cũng ví như đóa hoa mới nở đã bị mưa gió vùi dập phủ 
phàng. Đây, nếu có Hóa Lộc tọa thủ thì giàu nhưng giảm thọ. Trái lại, nếu không 
có Hoa Lộc tọa thủ thì nghèo mà sống lầu. 

- Cung Mệnh có Tuần án ngữ, cung Thân có Triệt án ngữ gọi là Mệnh 

np Ạ' t I 1 Ạ rr-1 • Ạ t 

Tuan, Thân Triệt. 

Cung Mệnh hay cung Thân rất cẩn phải có Co, Nguyệt, Đổng, Lưong sáng sủa tốt 
đẹp hội hợp. Co 

như thế, suốt đời mới được xứng ý toại lòng. Nhất là khi về già mới có danh giá 
và được an nhàn. 

- Cung Mệnh có Triệt án ngữ, cung Thân có Tuần án ngữ, gọi là Mệnh 
Triệt, Thân Tuần. Cung Mệnh và cung Thân rất cần phải có vo Chính diệu. Có 
như thế, suốt đời mới được xứng ý toại lòng, được tang thêm tuổi thọ, về già lại 
được sung sướng. 

- Cung Mệnh có Địa Không tọa thủ, cung Thân có Địa Kiếp tọa thủ 
gọi là Mệnh Không, Thân Kiếp. Người có Mệnh Không, Thân Kiếp rất khôn 
ngoan sắc sảo. Nhưng trong đời vui ít, buồn nhiều, mưu sự thì thành bại thất 
thường: làm việc gì cung chẳng được lâu bển. Nếu cung Mệnh vô Chính diệu 
lại có Song Hao hội hợp, là người tuy ít học, nhưng cũng lập được công danh, 
sự nghiệp khá hiển hách. Cũng trong trường hợp này, neu cung Mệnh hay cung 
Thân lại có Thiên Đổng, Thiên Lương hay Phá Quân tọa thủ, thật không sống lau 
được. 

- Cung Mệnh có Địa Kiếp tọa thủ, cung Thân có Địa Không tọa thủ gọi là 
Mệnh Kiếp Thân Không. Người có Mệnh Kiếp Thân Không rất khôn ngoan sắc 
sảo. Nhưng trong đời vui ít buồn nhiều, mưu sự thì thành bại bất thường: làm 
việc gì cũng chẳng được lâu bển. Nếu cung Mệnh vô Chính diệu lại có Hong, 

Đào, Sát tinh hội hợp, tất phải chết non. Nếu không, lúc thiếu thời vất vả, gian 
truân. Cũng trong trường hợp này, nếu cung Mệnh hay cung Thân lại có Nhật, 
Nguyệt hay Tử vĩ sáng sua tọa thu thì cũng được no cóm ấm áo. 

- Thân cư Thiên Di 

+ Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp: lập nghiệp ở phưong xa, rất 
thịnh vượng. + Tuần, Triệt an ngữ: hay có nhiều Sát tinh hối hợp: chết ở xa nhà 

- Thân cư Thê Thiếp (hay Phu Quân) 

+ Nguyệt tọa thủ: sợ vợ, thường phải nhờ vả nhà vợ. 

+ Tuần, Triệt án ngữ: trắc trở về hôn phối, buôn thưong vị tình. 

- Thân cư Tài Bạch: 

+ Tọa thủ: hay có Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp: hay có Sát, Phá, Liêm, Tham sang sủa tốt đẹp hội hợp: co danh giá trước, có 
tiền tài sau. 
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+ Song Hao, Quyển, Lộc, Kiếp, Hỏa hội hợp: buôn bán mà trở nên 
giàu có. Đây, nếu có thêm Phục, Kinh hội hợp: không nên buôn bông vải và phải 
luôn luôn đe phòng hỏa hoại. 

+ Lưu Kiếp hội hợp: nếu kiếm ăn bằng nghề đánh cá hay buôn bán 
qua lại sông nước, thạt không thể tránh được thủy nạn. 

- Thân cư Quan Lộc 

+ Tuần, Triệt án ngữ, Kiếp, Hóa Kỵ hội hợp: đàn ông muộn đường 
công danh. Nếu có thêm nhiều sao sang sủa tốt đẹp họi hợp, cung phải ngoài 40 
tuổi mới nhẹ bước thang mây. 

+ Tuần, Triệt án ngữ, nhiều Sát tinh hội hợp: đàn bà khó giữ được 
toàn danh tiết. Nếu có Tang, Hổ hội hợp, tất phải góa bụa cô đơn. Đây nếu 
không muộn đường chổng con, hay nếu không chịu lấy kế, lấy lẽ, thật không thể 
tránh được mấy độ buồn thương. 

- Thân cư Phúc Đức 

+ Sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sống lâu. Tránh được nhiều tai 

họa. 

+ Mờ ám xấu xa: khó tránh được tai họa. Giảm thọ, dù cung Mệnh có 
sáng sủa tốt đẹp chăng nữa, cũng không thể sống lâu được. 


4.2. Ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Mệnh - Thân 

4.2.1. Tử Vi 


©Đại cương 

+ Cung Mệnh có Tử Vi miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân hình 
đẫy đà và cao, da hồng hào, mặt đầy đặn, có trí thông minh, suốt đời được hưởng 
phúc, tuổi thọ cũng gia tăng. 

+ Tử bình hòa, thân mình vừa phải, kém thông minh, nhưng trọn đời cũng 
được no cơm ấm áo, và chắc chắn là sống lâu. 

+ Tử miếu địa và bình hòa: tính nhân hậu, thẳng thắn về già lại rất khiêm 

cung. 

+ Tử vượng địa và đắc địa: có nhiều mưu cơ, thủ đoạn, đôi khi dám làm cả 
những việc bất nghĩa. 

+ Tử gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, hội hợp, nhất là Phủ, Vũ, Tướng, 
Xương, Khuct Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Long, Phượng, tất có uy 
quyển hiển hách, phúc thọ song toàn, và được hưởng giàu sang trọn đời. 

+ Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên sớm khắc một trong hai thân, hay khắc 
anh chị enCluc thiếu thời chẳng được xứng ý toại lòng, thường đau yếu va có 
nhiều bệnh tật, lại phải ly tổ bôn ba, dấn thân vào những chốn hiểm nghèo hay 
mắc tai họa khủng khiếp, đôi khi phải ở phương xa, chắc chắn là yểu tử. 
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+ Tử gặp nhiều sao mờ ám, xấu xa hội hợp, nhất là Không Kiếp, nên suốt 
đời phải lao tầm khổ tứ, công danh trắc trở, lại hay gặp những sự chang lành. 

+ Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Tử tọa thủ, gặp Tham đổng cung, là 
người yếm thế, thường nhìn đời bằng con mắt bi quan: đôi khi lại muốn lánh 
mình ra khỏi cảnh trần, tục để học đạo và tu dưỡng thân tâm. Có cách này, mà 
còn chen chân vào chốn phồn tạp, dĩ nhiên là còn phải lao khổ. Nhưng sớm biết 
tu hành, tất được yên thân và hưởng phúc. 

© Nam mệnh 

+ Tử miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, nên được hưởng phú qúy đến cực độ và sống lâu. 

+ Tử bình hòa, cần phải gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hộp hợp mới được 
hưởng giàu sang. 

+ Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời lao khổ, về già mới được 
xứng ý toại lòng. Có cách này, nếu không sớm lìa bỏ gia đình bôn tẩu ở phưong 
xa, tat cả phải yeu tử. 

+ Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, chắc chắn là suốt đời phải lao 
tâm khổ tứ, lo lắng vì sinh kế và hay mắc tai họa. 

+ Tử gặp Tham đổng cung, thật chỉ có tu hành mới mong được yên thân. 

© Nữ mệnh 

+ Tử thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người có đức độ, 
sống lâu, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử. 

+ Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời cô đon, lao khổ, đôi khi có 
bệnh hay tật khó chữa: nếu không sớm xa cách những người thân, tất không thể 
sống lâu được, lại phải muộn lập gia đình hay lấy kế lay le mới tránh được mấy độ 
buồn thưong, nếu sớm lập gia đình, chắc chắn la phải bỏ chổng, khóc chồng hay 
sầu não vì con. 

+ Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là người hạ tiện, dâm dật, hay 
ưa chuyện ong bướm đi về, tuy khắc chồng hại con, nhưng vẫn được no Cổm ấm 
áo. 


© Phú giải 

Tử Vi trung hậu 

Cung Mệnh có Tử miếu địa hay bình hòa tọa thủ là người trung hậu. 

Đế tọa La, Võng, hoàn vi phi nghĩa chi nhân 

Tử Vi là Đế tinh nên gọi tắt là Đế, Thìn là vị trí cố định của Thiên La, 
nên gọi tắt là La, cũng như Tuất là vị trí cố định của Địa Võng nên gọi tắt là 
Võng. 

Tử Vi cư Ngọ, vô Hình Kỵ, Giáp, Đinh, Kỷ vị chí công khanh 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Tử tọa thủ lại không bị Kình (Hình), Đà (Kỵ) 
xâm phạrn nên rất rực rỡ tot đẹp. Tuổi Giáp, Đinh, Kỷ có cách này rất qúy hiển. 
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Các tuổi khác có cách này cũng hiển đạt, nhưng dù sao cũng không bằng được 
tuổi Giáp, Đinh, Kỷ. 

Tử Vi nam Hợi, nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú qúỵ đổng. 

Đàn ông tuổi Nhâm, Giáp mà trong số cung Mệnh an tại Hợi có Tử tọa thủ 
nên được hưởng phú qúy trọn đời. Đàn bà tuổi Nhâm, Giáp, mà trong số cung 
Mệnh an tại Dẩn có Tử tọa thủ cũng được hưởng giàu sang. Các tuổi khác có 
những cách trên đây, cũng khá giả. 

Tử Phủ đồng cung vô Sát, Giáp nhân hưởng phúc chung thân. 

Cung Mệnh an tại Dẩn, Thân có Tử Phủ tọa thủ đổng cung nên rất rực rỡ 
tốt đẹp. Tuổi Giáp có cách này chắc chắn là được hưởng phúc trọn đời và dĩ nhiên 
là được hưởng phú qúy song toàn. Các tuổi khác có cách này rất qúy hiển và khá 
giả. 

Tử Vi, Thiên Phủ toàn y, Phụ, Bật chỉ công. 

Cung Mệnh có Tử hay Phủ tọa thủ, hay có Tử, Phủ tọa thủ đổng cung, lại 
gặp Phụ, Bật hội hợp nên được hưởng phú qúy trọn đời. 

Tử Phủ, Kình Dưong tại cư thưong. 

Cung Mệnh có Tử hay Phủ, tọa thủ, gặp Kình đổng cung là người buôn bán 
lớn rất giàu. 

Tử Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Long, Phưong, Khoa, Quyển, Lộc áo quần 
thần khánh hội chi cách gia đình, kiếp loạn thế nan thành đại sự . 

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Long, Phượng, 
Khoa, Quyển, Lộc, Ân, hội hợp nen rất rực rỡ tốt đẹpT ví như vua tôi khánh hội ở 
chốn triều đình. Có cách quân thẩn khánh hội, chắc chắn là được hưởng phú qúy 
đến cực độ, lại thêm uy danh lừng lẫy, tuổi thọ cũng gia tăng. Nhưng neu trong 
cách này có Kình, Kiêp hội hợp, tất không thể tạo lạp được sự nghiệp lớn trong 
thời loạn. 

Lưu Huyền Đức thừa Hán nghiệp thi ư Tử, Phủ, Khoa, Quyển, Hình, 

Ấn, Hổng, Khôi, Mệnh, Thân . 

Trong số Lưu Huyền Đức, cung Mệnh và cung Thân đểu có Tử, Phủ, Khoa, 
Quyển, Hình, Ân, Hổng, Khôi hội hợp. Vậy cho nen Lưu Huyền Đức được kế 
nghiệp nhà hán, làm chúa ở đất Thục. Người nào có cách này cũng rất qúy hiển 
và được hưởng giàu sang trọn đời. 

Trưong Tử Phòng thao lược, đa mưu, do phùng Tử, Phù, Kỵ, Quyển 

Trong số Trưong Tử Phòng, cung Mệnh an tại Dẩn có Tử, Phủ tọa thủ đồng 
cung, gặp Kỷ, Quyển hội hợp. Vạy cho nên Trư Ong Tử Phòng có tài thao lược, lắm 
mưu Cố, pho tá Lưu Bang nền đế nghiệp. Sau Trương được phong là Lưu Hầu. 
Người nao có cách này cũng đa mưu tuc trí, sau này cũng rat qúy hiển. 

Tử Vi, Thiên Tướng, Thân phụng Phá kiêm ngọ Vượng, Kình, đa mưu, yếm 
trá. 
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Cung Mệnh có Tử, Tướng tọa thủ đồng cung: cung Thân có Phá tọa thủ gặp 
Vượng, Kình hội hợp là người lắm mưu cơ thủ đoạn, gian hùng và xảo quyệt. 

Tử Sát đổng lâm Tỵ, Hợi, nhất triều phú qúỵ song toàn . 

Cung Mệnh an tại Tỵ Hợi, Sát tọa thủ đổng cung, nên được hưởng phú qúỵ 
song toàn. 

Tử Vi, Thất Sát gia Không Vong, hư danh, thụ ấm. 

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát tọa thủ đồng cung, gặp Tuần, Triệt án 
ngữ nên suốt đời lao khổ, chỉ có hư danh bể ngoài mà thôi và thường phải nhờ 
đen cha mẹ mới có hư danh. 

Tử Vi, Thất Sát, Hóa Quyền phản tác trinh tường . 

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát, Quyển, tọa thủ đổng cung, nên rất rực 
rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là rất qúy hiển lại thêm uy danh lừng lẫy. 

Tử Vi, tài năng . 

Cung Mệnh có Tử hay Vũ Miếu địa, hay đắc địa tọa thủ là người có nhiều 
tài năng. 

Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân, hội Dương, Đà, khi công danh, chi nghị kinh 
thương. 

Cung Mệnh có Tử, Vũ hay Phá tọa thủ, lại gặp Kình, Đà hội hợp nên không 
thích công danh mà chỉ thích buôn bán, nhưng cũng khá giả. Có cách này nếu 
còn chen thân trên hoạn lộ, tất còn phải lao khổ và buồn bực. 

Tử Vi, Vũ Khúc, Sát diệu phùng nhất sinh tăng, lại, sính anh hùng. 

Cung Mệnh có Tử hay Vũ tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất là thầy 
tu hay quan lại nhỏ, nhưng lại thích được tieng là anh hùng. 

Tử, Phá tại Mộ cung, bất trung bất hiếu. 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tử hay Phá tọa thủ là người gian quyệt, bất 
trung, bất hiếu. 

Tử, Phá, Mệnh, lâm ư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tái gia cát diệu, phú qúy thâm 

kỳ- 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tử hay Phá tọa thủ, gặp nhiều 
sao sáng sua tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phú qúy đến tột bực, lạĩ thêm uy 
quyển hiển hách va danh tieng lừng lẫy. 

Tử Vi, Phá Quân vô Tả, Hữu, vô cát diệu hung ác hôn lại chí đổ. 

Cung Mệnh an tại Sửu, có Tử, Phá tọa thủ đổng cung nếu không gặp Tả, 
Hữu và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất là người gian tham độc ac, thường 
có quan chức nhỏ thấp, nhưng cung là hạng tham nhũng và dốt nát. 

Tử Vi cư Mão, Dậu, Kiếp, Không đa vi thoát tục chỉ tăng. 

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Tử tọa thủ, gặp Kiếp, Không hội hợp là 
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người tu hành. Những người có cách này phần nhiều là muốn xuất thế. 

Tử Vi mạc phùng Kiếp, Không, Hồng, Đào nhập Mệnh giảm thọ 

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Kiếp, Không, Hồng, Đào đổng cung, nên 
tuổi thọ bị chiết giảm. 

Tử Vi, Xưong, Khúc phú qúy khả kỷ 

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Xưong, Khúc hội hợp, nên được hưởng giàu 

sang. 

Tử Vi, Phụ, Bật đổng cung nhất hô bá nặc cư thượng phẩm. 

Cung Mệnh có Tử, Phụ, Bật tọa thủ đổng cung, nên được hưởng phú qúy, 
lại thêm uy quyển hiển hách, nói một lời được muôn người nghe theo. 

Tử Vi tu cần Tam Hóa, nhược phùng Tứ Sát, phong bãi hà hoa. 

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, cẩn phải Khoa, Quyển, Lộc hội hợp mới sáng 
sủa tốt đẹp. Nếu gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp lại thành mờ ám xấu xa, ví 
như cành hoa bị mưa gió vùi dập phũ phàng. 

Tử Vi cư Tý, Ngọ, Khoa, Quyển, Lộc chiếu tối vi kỳ 

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Tử tọa thủ gặp Khoa, Quyển, Lộc hội chiếu 
nên rất sáng sủa tốt đẹp. Có cach này, chắc chắn là được hưởng phú qúy song 
toàn. 


Tử Vi, Quyển, Lộc ngộ Dưong, Đà tuy mỹ cát nhi vô đạo, vi nhân, thâm, 
thuật bất chính 

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Quyền, Lộc hội hợp và bị Kình, Đà xâm 
phạm, cũng vẫn sáng sủa tốt đẹp. Co cách này là người giàu sang nhưng vô đạo 
và bất chính. 

Tử, Lộc đổng cung Phụ, Bật chiếu qúy bất khả ngôn 

Cung Mệnh có Tử, Lộc tọa thủ đổng cung, gặp Phụ, Bật hội chiếu nên qúy 
hiển đến tọt bực. 

Tử, Phù giáp Mệnh vi qúy cách 

Cung Mệnh có sáng sủa tốt đẹp, giáp Tử, giáp Phủ, nên rất qúy hiển. 

Tử, Phủ triều viên, thực lộc vạn chung 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử, Phủ hội chiếu là người rất giàu, suốt đời 
sung túc va no ấm. 
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4.2.2. Liêm Trinh 

©Đại cương 

+ Cung Mệnh có Liêm tọa thủ nên thân hình cao lớn, xương to và lộ, da 
thô, mặt hơi dài, sớm có nếp nhăn, vẻ mặt không được tươi thuận, mắt lồi, sáng, 
lông mày rậm. 

+ Liêm miếu, vượng hay đắc địa là người liêm khiết thẳng thắn, can 
đảm, dũng mãnh, nhưng nghiêm nghị, nóng nảy, được hưởng giàu sang và 
sống lâu. Đây, nếu Liêm gặp nhiều sao sáng síảa tốt đẹp hội hợp, nhất là: Phủ, 
Tướng, Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, tất được hưởng phú qúy đến 
tột bực và có uy danh lừng lẫy. 

+ Liêm đắc địa gặp Xương, Khúc đồng cung là người có tài thao lược, biết 
quyển biến. 

+ Liêm miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất 
là Sát tinh, Kỵ, Hình nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công 
danh trắc trở, tiền tài khó kiếm, lại hay bị bẳt bớ giam cầnChay mắc những tai 
nạn bất kỳ. 

+ Liêm hãm địa, là người khắc nghiệt, thâm hiểm, có óc kinh doanh, 
khéo tay, thích đua chen, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc hay thủ công. 
Nhưng suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật nên sức khỏe súy kém, lại khó tránh 
thoát được tù tội và những tai nạn đáng lo ngại, nếu không ly tổ lập nghiệp ở 
phương xa, tất không thể sống lâu được. 

+ Liêm hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là: Sát tinh, Kỵ, 
Hình, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có 
tàn tật hay có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân 
tay thường bị vướng vào xích xiểng, va dĩ nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách 
rất thê thảm. 

+ Liêm hãm địa Tỵ, Hợi, gặp Kỵ đổng cung, cũng đỡ mờ ám xấu xa. Vậy cho 
nên người mà cung Mệnh có cach nấy, cũng được no cơm ấm áo, và chẳng đáng 
lo ngại nhiều về những bệnh tật hay những tai nạn xảy đến trong đời. 

+ Liêm hãm địa Tỵ, Hợi, gặp Xương hay (Khúc) Kỵ đồng cung lại rất mờ ám 
xấu xa. Tuổi Bính mà cúng Mệnh có cách này, bị khắc hại nhíeu nhat. 

+ Liêm hãm địa Mão, Dậu, gặp Hỏa, Linh hội hợp là người gian ác, lòng 
lang dạ thú. 

© Nam mệnh 

+ Liêm miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bực, lại có uy quyển hiển hách và sống 
lâu. 


+ Liêm đắc địa gặp Xương, Khúc đồng cung là người có tài văn võ, là bậc cái 
thế anh hùng. 

+ Liêm hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời 
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cùng khổ, cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật hay có bệnh khó 
chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào 
xiểng xích và chắc chắn la yểu tử, chết một cách thê thảm. 

© Nữ mệnh 

+ Liêm miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người nghiêm nghị, đoan 
chính, thanh cao, lại rất tai giỏi và đảm đang. Tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, 
nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh được nỗi ưu phiền, đau đớn vì chồng 
con. Đay, nếu Liêm gặp sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tat được hưởng phú qúy đến 
tột bực và phúc thọ song toàn. 

+ Liêm hãm địa là người ty tiện, độc ác, khắc chồng hại con. Suốt đời vất vả 
có nhiều bệnh tật, hay mắc tai nạn nếu không ly tổ lập nghiệp ở phương xa, chắc 
chắn không thể sống lâu được. Đâu nếu Liêm gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, thật la một đời cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật 
hay có bệnh khó chữ, thường mắc những tai nạn khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu 
tử, nhưng chết một cách rất thê thảm. 

© Phú giải 

Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ. 

Cung Mệnh có Liêm miếu địa, vượng địa hay đắc địa tọa thủ, là người thẳng 
thắn, cao khiết. 

Liêm Trinh chủ hạ tiện, cơ hàn 

Cung Mệnh có Liêm hãm địa tọa thủ, là người nghèo hèn, suốt đời lao khổ. 

Liêm Trinh Thân, Mùi cung vô Sát, phú qúy thanh dương phiêu viên danh. 

Cung Mệnh an tại Thân, Mùi, có Liêm tọa thủ không bị Sát tinh xâm 
phạm, tất được phú qúy đến tột bực. 

Liêm Trinh, Phá Quân, Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu hà. 

Cung Mệnh có Liêm hãm địa (hay Phá hãm địa) tọa thủ gặp Hỏa đồng 
cung: hay cô Liêu, Phá, tọa thủ đổng cung tất phải tự tử, hoặc thắt cổ, hoặc dam 
đầu xuống sông mà chết. 

Liêm Trinh phùng Văn quế cánh bôn ba 

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Khúc đồng cung, nên suốt đời phải bôn 
ba, nay đây mai đó. 

Liêm Trinh Mão Dậu gia Sát công tư vô diện quan nhân. 

Cung Mệnh an tại Mão Dậu, có Liêm tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất 
không thể mưu cầu công danh được. Có cách này thường chuyên về kỹ nghệ hay 
doanh thương. 

Liêm Trinh, Mão, Dậu, mạc ngộ Kiếp, Kình tu phòng hình ngục. 

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Liêm tọa thủ, gặp Kiếp, Hình hội hợp, 
nên suốt đời phải lang thang phiêu bạt. 
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Liêm Trinh, Sát tinh cư Tỵ, Hợi, lưu đăng thiên thai. 

Cung Mệnh an tại Tý, Hợi có Liêm tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, nên 
suốt đời phải lang thang phiêu bạt. 

Liêm Trinh, Tứ Sát, tao hình lục 

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, nên hay bị 
bắt bớ giam cầm, và cũng có thể bị am sát. 

Tù ngộ Kình, Đà, Hỏa, Linh hữu già tỏa thất cốc chỉ ưu. 

Cung Mệnh có Liêm hãm địa tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, nên 
hay bị mắc tù tội và thường bị đói khát khổ sở. 

Liêm Trinh, Bạch Hổ, hình ngục nan đào. 

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Hổ hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu, 
thật là kho tránh thoát được xiểng 3Qch gông cùm. 

Liêm Trinh nhập Miếu hội Tướng Quân Trong Do uy mãnh 

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Tướng hoặc đổng cung hoặc xung 
chiếu, tất cũng dũng mãnh như ông Trọng Do (Tử Lê) học tro Đức Khổng Tử. 
(Số ông Trọng Do, cung Mệnh an tại Thân có Liêm tọa thủ, gặp Tướng đồng 
cung). 


4.2.3. Thiên Đồng 

© Đại cư Ong 

+ Cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ, nên thân hình nở nang, hơi thấp, 
chân tay ngần, da trắng, mặt vuông vắn đầy đặn. 

+ Đổng miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, có tính khoan hòa, 
nhân hậu, từ thiện, nhưng khống quả quyêt, không bển chí, hay thay đổi ý kiến, 
công việc. Tuy vậy, vẫn được hưởng giàu sang và phúc thọ song toàn. 

+ Đồng đắc địa tại Tỵ, Hợi, lại là người thích phiêu lưu, nay đây mai đó, và 
hay thay đổi chỗ ở. 

+ Đồng đắc địa tại Tỵ, Hợi, khắc tuổi Đinh, Canh, vậy cho nên tuổi Đinh, 
Canh mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, có Đồng tọa thủ, tất suốt đời chẳng mấy khi 
được xứng ý toại lòng. 

+ Đồng miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Xương, Khúc, Khơi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, chắc chằn là được 
hưởng phú quy đến tột bực và có uy danh lừng lẫy. 

+ Đồng miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
nhất là Sát tmh, Hình tuy suốt đời vẫn được no cơm ấm áo, nhưng lao tâm khổ 
tứ, sức khỏe lại suy kém, thường có bệnh tật hoặc ở mắt, hoặc ở bọ tiêu hóa. 

+ Đổng hãm địa là người kém thông minh và nông nổi, cũng có tính nhân 
hậu, nhưng thay đổi thất thường, không quả quyết, khổng có định kiến, làm việc 
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gì rồi cũng chóng chán, lại thích chơi bời ăn uống, tuy sống lâu nhưng rất vất vả, 
thường phải ly tổ bôn ba, luôn luôn lo lắng vì sinh kế, lại hay mắc tiếng thị phi. 
Cung Mệnh có Đồng hãm địa tọa thủ, nên đi buôn. 

+ Đổng hãm địa, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, lại là người hay nói khoác lác và 
không cẩn ngôn. + Đồng hãm địa Ngọ, là người có oc kinh doanh. 

+ Đổng hãm địa Tuất, Ngọ ứng hợp với tuổi Đinh. Vậy cho nên tuổi Đinh 
mà cung Mệnh an tại Tuất, Ngọ có Đổng tọa thủ, tất nhiên íà khá giả. 

+ Đổng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Xương Khúc, 
Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc phải đoán là cũng có công danh va tiền 
tài. 


+ Đồng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, 
Hình. Thật la suốt đời lao khổ phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó 
chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, lại hay mac tai nạn và không thể sống lâu 
được. 

© Nam mệnh 

+ Đổng miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy danh lừng lẫy. Phúc thọ song 
toàn. 


+ Đồng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời lao 
khổ, phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở 
bộ tiểu hóa, lại hay mac tai nạn và không thể sống lâu được. 

© Nữ mệnh 

+ Đổng miếu, vượng hay đắc địa, Mão thủ Mệnh, là người đảm đang, có 
đức độ, vượng phu ích tử. 

+ Đổng đắc địa, Tỵ, Hợi, là người đảm đang, nhưng đa dâm, thường phải 
sớm ly tổ. 

+ Đổng miếu, vượng hay đắc địa, tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây 
nếu Đổng gập nhiều sao mờ am xấu xa hội hợp, chắc chắn là được hưởng phú 
qúy đến tọt bực, và phúc thọ song toàn. 

+ Đổng đắc địa, Tỵ, Hợi, hay hãm địa, phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy 
lẽ, mới tránh buồn thương. 

+ Đổng hãm địa là người hoang đãng dâm dật, tuy được no cơm ấm áo và 
sống lâu, nhưng suốt đời vất vả, thường phải sớm ly tổ, bôn ba, nay đây mai đó. 
Nếu Đổng gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn 
cô đơn, khầc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, lại có bệnh tật khó chữa, 
hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hoa, hoặc ở tử cung và hay mắc tai nạn: tuổi thọ 
cũng bị chiết giảm. 

© Phú giải 

Thiên Đổng nhập Mệnh, hoán cải vô thường 
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Cung Mệnh có Đổng tọa thủ, là người không có định kiến, hay thay đổi 
chí hướng) công việc và chỗ ở. 

Thiên Đổng hội cát thọ nguyên thời 

Cung Mệnh có Đồng tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt để hội hợp, chắc 
chắn là sống lâu. 

Thiên Đồng, Tuất cung vi phản bội, định nhân hóa cát, chủ đại qúy 

Đồng thủ Mệnh tại Tuất rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Đinh lại 
thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Đinh mà cung Mệnh 
an tại Tuất có Đồng tọa thủ, tất nhien la rất qúy hiển. 

Dần, Thân tối hỷ, Đồng, Lưong hội 

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Đồng Lương tọa thủ đồng cung nên rất 
sáng sủa tot đẹp. Có cách này, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, phuc thọ song 
toàn. 


Đồng, Lương viên ngộ Khôi Quyển, tăng phùng Linh, Kỵ, giao lai Song Lộc, 
doanh thương dị phát phu 

Cung Mệnh có Đồng Lương tọa thủ đổng cung, gặp Khôi, Quyển hội hợp, 
cùng với Linh, Kỵ lại gặp thêm Song Lộc hội chiếu, là người kinh doanh, buôn 
bán, làm giàu mọt cách dễ dàng, và nhanh chóng. 

Đồng, Nguyệt hãm cung gia Sát, trọng kỹ nghệ doanh thương 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Đồng, Nguyệt tọa thủ đổng cung, gặp Sát tinh hội 
hợp, là người chuyên về ky nghệ, hay kinh doanh, buôn bán. 

Đồng, Nguyệt, Dương cư Ngọ vị, Bính, Mậu, trấn ngự biên cương 

Tuổi Bính Mậu mà cung Mệnh an tại Ngọ, có Đồng, Nguyệt, Kinh tọa thủ 
đổng cung, là võ tướng, trọng trấn ở chốn biên cương. 

Đổng, Âm tại Tý, Nguyệt lãng Thiên môn dung nhan mỹ ái Hổ, Khốc, 
Riêu, Tang xâm nhập chung thân đa lệ phối duyên 

Cung Mệnh an tại Tý có Đổng, Nguyệt tọa thủ đổng cung, nên rất rực rỡ 
tốt đẹp, vì ở đây, Nguyệt sang sủa VI như mặt trăng lơ lửng trên nền trời. Đàn bà 
có cách này, tất có vẻ mặt xinh tươi đáng yêu. Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tý, 
có Đồng, Nguyệt tọa thủ đổng cung, gập Hổ, Khốc, Riêu, Tang hội hợp, cũng là 
người đẹp, nhưng suốt đời phai khóc chong. 

Phúc Diệu phùng Việt diệu, định thị hải hà dúc tú 

Cung Mệnh có Đổng tọa thủ gặp Việt đồng cung là người đẹp đẽ, có vẻ mặt 
uy nghi. (Phúc Diêu là tên riêng của Thiên Đổng). 

Thiên Đồng Tuất cung Hóa Kỵ, Đinh nhân Mệnh ngộ phải vi giai 

Đồng thủ Mệnh tại Tuất, gặp Kỵ đổng cung, rất mờ ám xấu xa, nhưng đối 
với tuổi Đinh lại càng sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Đinh 
mà cung Mệnh an tại Tuất có Đồng, Kỵ rõ ràng đồng cung, tất được hưởng phú 
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qúy song toàn. 


Tử Vi đâu sô tân biên 


4.2.4. Vũ Khúc 

© Đại cư Ong 

+ Cung Mệnh có Vũ Khúc tọa thủ, nên thân hình nở nang cao vừa tầm, 
nặng cân đầu, mặt dài, vẻ mặt uỵ nghi: thường cách biệt những người thân: nếu 
không khắc cha mẹ anh em, tất phai khắc vợ (hay chồng) khắc con hay hiếm con. 

+ Vũ miếu, vượng hay đắc địa, là người thông minh, có chí lớn, có tài tổ 
chức, có óc kinh doanh, tính quả quyết, cương nghĩ, hiếu thắng, nhưng thẳng 
thắn, suốt đời được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Vũ gặp nhiều sao 
sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử, Phủ, Tướng, Tham, Xương, Khúc, Khôi, 
Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, tất được hưởng phú qúy đến tột bực mà có 
uy quyển hiển hách. Người sinh ở phưong Tây Bac mà cung Mệnh có cách này, 
thật la toàn mỹ. 

+ Vũ Miếu địa Sửu, Mùi, lúc thiếu thời tuy vẫn được no Cốm ấm áo, nhưng 
chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công dân trắc trở, tiền tài, tụ tán thất 
thường, sự nghiệp như lâu đài xây tren bãi cat. Phải từ ngoài ba mưoi trở đi mới 
được hưởng phú qúy song toàn, mới giữ được của cải bển vững là càng về gà lại 
càng giàu có. 

+ Vũ đắc địa Mão, tuy vẫn được hưởng giàu sang, nhưng trong mình 
thường có tật, lại hay mắc bệnh thần kinh, hay bệnh khí huyết, và khó tránh thoát 
được tai nạn về dao súng, xe cộ, điện lửa. 

+ Vũ đắc địa Dậu, tuy vẫn được hưởng giàu sang, nhưng thường có bệnh 
nội thưong khó chữa và háy mắc tai nạn xe cọ. Người sinh ở phương Tây Bắc mà 
cung Mệnh an tại Dậu, có Vũ đắc địa tọa thủ, tất có uy quyển hiển hách, khuất 
phục được quân côn đổ gian ác và được nhiều người kính trọng. 

+ Vũ miếu, vượng hay đắc địa, dù có gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
nhất là Sát tinh, tuy kém tổt đẹp nên hay co bệnh tật ở chân, tay, vai, ngực và 
hay mắc tai họa, nhưng cũng được hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Vũ hãm địa là người kém thông minh, lại có tánh tham lận và không 
được lương thiện: suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh 
trắc trở, tiền tài khó kiếm, thường hay phải bỏ nhà đi lập nghiệp ở phương xa, 
hay đi làm thợ, nếu có của cải của tiên nhân để lại, rồi cung pha tán đến hết, và dĩ 
nhiên là tuổi thọ bị chiết giảm. Đây, nếu Vũ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, nhất là Xương, KhúcTKhôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lọc, tất chuyên về 
thủ công, kỹ nghệ hay kinh doanh buôn bán, nhưng cũng khá giả và được hưởng 
tuổi thọ lâu dài. 

+ Vũ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, 
Hình, nên có tính gian tham độc ác, bất lương, suốt đời cùng khổ cô đơn, lại hay 
mắc tai nạn khủng khiếp, nếu không có tàn tạt: nếu không co bệnh khó chữa, 
chắc chắn là phải yểu tử chết một cach rất thê thảm. 

© Nam mệnh 
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+ Vũ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, tất được hưởng phú quỵ đến tột bậc, lại có uy quyển hiển hách, và dĩ nhiên 
là phải sống lâu. 

+ Vũ đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là hiển đạt 
về võ nghiệp. 

+ Vũ miếu, vượng hay đắc địa, gặp Xưong hay Khúc đồng cung, tất có tài 
kiêm văn võ. 

+ Vũ hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên chuyên về thủ 
công, kỹ nghệ hay kinh doanh buôn bán, nhưng phải bỏ nhà đi lập nghiệp ở 
phưong xa mới khá giả và mới được tăng tuổi thọ. 

+ Vũ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng 
khổ cô đon, phải tha phưong cầu thực, thường có tàn tạt, có bệnh khó chữa, hay 
mắc tai họa, dễ bị bắt bớ giam cầm, và không thể sống lâu được. 

© Nữ mệnh 

+ Vũ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi đảm đang, gan 
góc, được hưởng giàu sanp và sống lâu. Nhưng phải muộn lạp gia đình mới tránh 
được những nỗi buồn kho, đâu đớn vì chồng con, và mới vượng phu ích tử. Đây, 
nếu Vũ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột 
bậc và phúc thọ song toàn. 

+ Vũ hãm địa cũng là người đảm đang, nhưng có tính tham lận, bạo 
tợn, và hay lấn át chồng, suốt đời phải lao tâm khổ tri, ưu phiền vì chồng con, 
lại thường mắc bệnh tậtT tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Đây, nếu Vũ gặp 
nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất có thêm tính bạo ngược, lăng loàn, lại 
phải cùng khốn cô đon, khắc chong, hại con, khó tránh thoát được những tai họa 
khủng khiếp và phải yểu tử. 

© Phú giải 

Vũ Khúc vi Quả Tú 

Vũ cũng có đặc tính như Quả Tú. Vậy cho nên người mà cung Mệnh có Vũ 
tọa thủ, tất hay cách biệt những người thân, nếu không khắc cha mẹ, anh em, 
cũng khắc vợ (hay chồng), khắc con hay hiếm con. 

Vũ Khúc, Miếu viên, uy danh bách hiến 

Cung Mệnh có Vụ mục đích tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột bậc, lại thêm uy quyển hiển hách, danh 
tiếng lừng lẫy. 

Vũ Khúc nhàn cung đa thủ nghệ 

Cung Mệnh có Vũ hãm địa tọa thủ, nên chuyên về thủ công hay làm thợ. 

Vũ, Phá, Tý, Hợi, tham lận bất lưong 

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá tọa thủ đồng cung, là người tham lận 
và bất lưong. 
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Vũng phùng Phá diệu, nan bảo di lai sản nghiệp 

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá tọa thủ đồng cung nên không thể gìn 
giữ được của cải hay sản nghiệp của tiền nhân để lại, thường phải phá tán cho 
đến hết. 

Vũ Khúc, Phá Quân, phá gia lao lục 

Cung Mệnh có Vũ, Phá tọa thủ đổng cung, tất phải bỏ nhà đi kiếm ăn ở 
phưong xa, và suốt đời vất vả lao khổ. 

Vũ, Phá tưong ngộ Xương, Khúc thông minh cơ xảo định vô cùng 

Cung Mệnh có Vũ, Phá tọa thủ đồng cung, gặp Xương, Khúc đồng cung 
là người thông minh, khéo tay nên chuyên về ky nghệ máy móc. 

Vũ Khúc cư Càn thương tối phạ Thái Âm, phùng Tham Lang 

Cung Mệnh an tại Hợi (hợi thuộc quẻ Càn) có Vũ tọa thủ (gặp Phá đổng 
cung) gặp Nguyệt nhị hợp (Nguyệt tọa thủ tại Dần) gặp Tham hợp chiếu nên rất 
mờ amxấu xa. Có cách này tât la suốt đời vất vả, chang mấy khi được xứng ý toại 
lòng. Nhưng cũng nên chú ý, tuổi Giáp, Kỷ, Nhâm, mà cung Mệnh an tại Hợi, có 
Vũ tọa thủ, gặp Hỏa đổng cúng, lại được hưởng giàu sang và sống lâu. 

Tiền bần hậu phú, Vũ, Tham, đồng Mệnh Thân chi cung, tiền phú hậu 
bần, chỉ vì phùng Kiếp, Sát 

Cung Mệnh, Thân an tại Sửa, Mùi có Vũ, Tham tọa thủ đổng cung, nên 
trước ngheo mà sau giàu. Lúc thiếu thời, công danh trắc trở, tài lọc tụ tan thất 
thường, nhưng từ ngoài ba mươi tuổi trở đi, chắc chắn là được hưởng phú qúy 
song toàn và càng già lại càng giàu có. Nhưng nếu cung Mệnh, Thân an tại 
Sửu, Mùi, có Vũ, Tham tọa thủ đồng cung, lại gặp Kiếp cũng đồng cung và 
nhiều Sát tinh hội hợp, tất trước giàu mà sau nghèo, lúc thiếu thời được hưởng 
giàu sang, từ ngoài ba mươi tuổi trở đi, bắt đầu sa sút, và càng về già lại càng 
nghèo tung. 

Mão cư Vũ, Sát, Phá, Liêm, phòng mộc áp lôi kinh 

Cung Mệnh an tại Mão, có Vũ, sát tọa thủ đổng cung hay có Phá, Liêm tọa 
thủ đổng cung, nên suốt đời phải để phòng tai nạn ve điện, lửa, sấm sét và bệnh 
thẩn kinh. 

Vũ Khúc, Dương, Đà kiêm Quả Tú, vị tiền nhân nguy 

Cung Mệnh có Vũ hãm địa tọa thủ, gặp Kình, Đà, Quả hội hợp, tất vì tiền 
mà nguy khốn đến thân. 

Vũ Khúc, Văn Khúc vi nhân đa học, đa năng 

Cung Mệnh có Vũ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Khúc đổng cung, 
là người thông minh, học rộng, có tài năng. 

Vũ Khúc, Khôi, Việt cư Miếu, Vượng tài chức chi quan 

Cung Mệnh có Vũ Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Khôi hay Việt 
đồng cung, tất có quan chức về tài chính, thường được coi giữ kho tàng. 
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Vũ Khúc, Lộc, Mã giao trì, phát tài viễn quận 

Cung Mệnh có Vũ Miếu địa, hay đắc địa tọa thủ, gặp Lộc, Mã hội hợp, tất 
lập nghiệp ở xa quê hương, nhưng rất khá giả. Nếu cung Mệnh ở tại Dần, Thân có 
Vu tọa thu, gặp Lộc đổng cung, Mã xung chiếu, hay gặp mã đổng cung, Lộc xung 
chiếu, chắc chắn là tạo lạp được cơ nghíẹp lớn lao ở xa nơi chôn nhau cắt rốn. 

Vũ Khúc, Dần Thân nhị ngộ Lộc, Quyển phú gia Vương, Khải 

Cung Mệnh an tại Dần Thân, có Vũ tọa thủ, gặp Lộc, Quyển hội hợp là 
người rất giàu, sánh ngang với Vương Khải đời xưa. 

Vũ Khúc, Kiếp Sát hội Kình, Dương sát nhân, bất hiếu nhơn 

Cung Mệnh có Vũ hãm địa tọa thủ, gặp Kiếp Sát đổng cung gặp Kình chiếu, 
nên rất gian ác bất lương, giết người không biết ghê tay. 


4.2.5. Thái Dương 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thái Dung, miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân 
hình đẫy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn, có vẻ uy nghi, 
(sinh bán đêm: mặt đỏ) mặt sángV dáng điệu đường hoàng, bệ vệ, rất thông 
minh, tính thẳng thắn, cương nghị, hời nóng nảy, nhưng nhân hậu, từ thiền 
được hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Nhật miếu địa, vượng địa, ứng hợp với Dương nam, Dương nữ. 

+ Cung Mệnh có Nhật miếu địa hay vượng địa tọa thủ, mà lại sinh ban đêm, 
nên kém tốt đẹp. 

+ Nhật miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Xướng, Khúc, khơi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Đào, Hổng, Hy, 
tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyển hiên hách, danh tiếng lừng lẫy 
và phúc thọ song toàn. 

+ Nhật miếu địa, vượng địa gặp Tuần, Triệt án ngữ nên suốt đời chẳng mấy 
khi được xứng ý toại lòng, thiếu sức khỏe, thường có bệnh đau đầu, bệnh thần 
kinh, bệnh khí huyết, mat kém, nếu không sớm ly tổ, lập nghiệp ở phương xa tất 
không thể sống lâu được. 

+ Nhật đắc địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy mắt kém, cũng thường có những 
bệnh đã kể trên và phải sớm ly tổ, nhưng được hưởng phú qúy và phúc thọ song 
toàn. 


+ Nhật đắc địa, nếu không gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy cô bệnh tật, vẫn có 
tài lộc, nhưng không thể qúy hien được. 

+ Nhật miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất 
là Kình, Đà, Không, Kiếp, Kỵ, Riêu, Hình, nên suốt đời vất vả, công danh trắc trở, 
tiền tài khó kiếm, hay đau mắt, thường có bệnh ở trong đầu, lại rất dễ mắc những 

- 68 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

tai nạn nguy hiểm: tuổi thọ cũng bị chiết giảm. 

+ Nhật đắc địa gặp Kỵ đồng cung và không bị Kình Đà, Không, Kiếp, 
Riêu, Hình xâm phạm, tất được hưởng phú qúỵ đến tột bậc và sống lâu. 

+ Nhật hãm địa, nên thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, cao vừa tầm, da xanh 
sám mặt choắc có vẻ buồn tẻ, má hóp, mắt lộ, cũng kha thông minh, tính cũng 
nhân hậu từ thiện, nhưng đôi khi ương gàn, lại khong cương nghị, không bển chí, 
mắt kém, thường có bệnh đau đầu, bệnh thần kinh, bệnh khí huyết, nếu không 
sớm ly tổ, tất khong thể sống lâu được. 

+ Nhật hãm địa về già mới được an nhàn sung sướng. 

+ Nhật hãm địa, Hợi, Tý, là người cao khiết, có đức độ, ham chuộng văn 
chương, triết học, đạo lý. 

+ Nhật hãm địa, Thân, Tuất, Tý (Dương cung) cũng không đến nỗi mờ ám 
xấu xa lắm, nên vẫn được no cơm ấm áo, và chẳng đáng lo ngại nhiều về những 
bệnh tật. 

+ Nhật hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, 
Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Đào, Hổng, Hy hay Hỏa Linh, đắc 
địa, tất cũng có công danh, tiền tài và được tăng phúc tăng thọ. 

+ Nhật hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại thành sáng sủa tốt đẹp, tuy phải 
sớm ly tổ, nhưng được hưởng giàu sang khỏe mạnh và sống lâu. 

+ Nhật hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Kình, Đà, 
Không, Kiếp, Kỵ, Riêu, Hình, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang 
thang phiêu bạt, thiếu sức khỏe, thường co bệnh đau đầu, bệnh thẩn kinh, bẹnh 
khí huyết mắt rất kém, nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương 
tàn, chắc chắn là bị mù lòa không những the hay bị tai họa khủng khiếp, và dĩ 
nhiên yểu tử. 

+ Nhật, dù Miếu địa, Vượng địa, đắc địa hay hãm địa gặp Hình đồng cung, 
tất mắt có tật, mắt thường bị vật kim khí bén nhọn chạm phai mà có thương tích. 

© Nam mệnh 

+ Nhật, Miếu địa, vấn để, hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hội hợp, là người tài giỏi, thao lược, văn võ kiêm toàn, được hưởng giàu 
sang đến tột bực, có uy quyên hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và sống lâu. 

+ Nhật hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân 
cùng khốn cô đơn, phai lang thang phiêu bạt, thiếu sức khỏe, thường có bệnh đau 
đầu, bệnh thần kinh, bệnh khí huyết, mắt rất kém, nếu trong mình không có 
tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Khong những thế, lại 
còn hay mắc những tai họa khủng khiếp, và dĩ nhiên là yểu tử. 


© Nữ mệnh 

+ Nhật miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi đảm đang, khí 
huyết dồi dào, tính cương nghị, nóng nảy, được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc 
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thọ song toàn. 

+ Nhật hãm địa là người đa sầu, đa cảm, khéo tay, suốt đời tuy vất vả, mắt 
kém, hay đau yếu, có nhiều bệnh tật, nhưng vẫn được no com ấm áo. 

+ Nhật hãm địa, phải sớm ly tổ mới có thể sống lâu được và phải muộn lập 
gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thưong. 

+ Nhật hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân 
cùng khốn cô đon, khac chồng, hại con, lang thang phiêu bạt, thiếu sức khỏe, 
thường có bệnh đau đầu, bệnh thẩn kinh, bẹnh khí huyết, mắt rất kém, nếu trong 
mình không có tật, chân tay không bị thưong tàn, chắc chắn bị mù lòa. Không 
những thế, lại còn hay mắc những tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử. 

© Phú giải 

Nhật xuất Lôi môn, phú qúy vinh hoa 

Cung Mệnh an tại Mão có Nhật, tọa thủ, tất được hưởng phú qúy và rất 
vinh hiển. (Mão thuộc quẻ Chấn là biểu tượng của sấm sét nên gọi là Lôi môn). 

Thái Dưong cư Ngọ, Nhật lệ trung thiên 

Cung Mệnh an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ nên rất sáng sủa tốt đẹp, Nhật ở đây 
ví như mặt trời rực rỡ trên từng cao. Tuổi Canh, Tân, Đinh, Kỷ có cách này tất 
hay chuyên quyển, nhưng được hưởng phú qúy đến tột bậc. Con các tuổi khác 
có cách này, cũng được hưởng giàu sang trọn đời. 

Thái Dưong cư Ngọ, Canh, Tân, Đinh, Kỷ nhân phú qúy song toàn 

Tuổi Canh, Tân, Đinh, Kỷ mà cung Mệnh an tại Ngọ có Nhật tọa thủ, 
chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn. 

Thái Dưong cư Tý, Bính, Đinh phú qúy trung lưong 

Cung Mệnh an tại Tý, có Nhật tọa thủ, kém sáng sủa tốt đẹp. Riêng tuổi 
Bính, Đinh, có cách này được hưởng giàu sang và là người trung chính lương 
thiện. Còn các tuổi khấc có cách này là người tài giỏi, nhưng suot đời bất đắc chí. 

Nhật tại Mùi, Thân, Mệnh vị, vi nhân tiên cần hậu lấn 

Cung Mệnh an tại Mùi, Thân có Nhật tọa thủ, là người không bển chí, làm 
việc gì cũng chỉ chuyên cần siêng năng buổi đầu, rồi về sau lại lười biếng trễ nải 
và bo dở. 

Nữ Mệnh đoan chính Thái Dương tinh tao ngộ hiển phu tín khả bằng 

Đàn bà mà cung Mệnh có Nhật miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, là người 
đoan chính và chắc chắn là sớm lấy được chồng hien, có tài thao lược. 

Nhật lạc nhàn cung, sắc thiểu xuân dung 

Cung Mệnh có Nhật hãm địa tọa thủ, nên vẻ mặt kém tươi đẹp và có vẻ 
buồn tẻ. 

Nhật, Nguyệt thủ Mệnh, bất như chiếu hợp tinh minh 
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Nhật, Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ tại cung Mệnh, không được 
toàn mỹ bằng hội chiếu cung Mệnh. Nếu cung Mệnh an tại Sửu hoặc có Nhật, 
Nguyệt tọa thủ đổng cung tại Mùi xung chiếuT hoặc có Nhật tọa thủ tại cung Tỵ, 
Nguyệt tọa thủ tại Dậu hộp chiếu, hay an tại Mùi, hoặc có Nhật, Nguyệt tọa thu 
đổng cung tại Sửu xung chiếu, hoặc có Nhật tọa thủ tại mãi, Nguyệt tọa thủ tại 
Hợi, hợp chiếu, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn. 

Nhật, Nguyệt tinh minh, tá cửu trùng kim điện 

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Mão, Nguyệt tọa thủ tại Hợi hợp 
chiếu là người có tài kinh bang tế thế, được hưởng giàu sang, thường phò tá bậc 
nguyên thu đất nước. 

Tam hợp Minh Châu sinh Vượng địa, ẩn bộ Thiểm cung 

Cung Mệnh có Nhật, Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hợp chiếu, ví như hòn ngọc 
sáng. Có cach này rất qúy hiên, nhẹ bước trên đường cong danh, như bước trên 
cùng Thiểm (mặt trăng). 

Nhật Nguyệt nhi chiếu hư không, học hất nhi thập 

Cung Mệnh vô Chính diệu có Nhật, Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hợp chiếu, là 
người thông minh biết suy xét nên học một biết mười. Trong trường hợp này, 
neu cung Mệnh vô Chính diệu lại có Tuần, Triệt án ngữ, thật là hoàn my 

Nhật, Tỵ, Nguyệt, Sửu cung Mệnh, bộ Thiềm cung 

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Tỵ, Nguyệt tọa thủ tại Dậu hợp 
chiếu nên rất qúy hiển, thường nhẹ bước thang mây như dạo gót trên cung Thiểm 
(mặt trăng) 

Nhật, Mão, Nguyệt, Hợi, Mùi cung, Mệnh đa chiết quế 

Cung Mệnh an tại Mùi có Nhật tọa thủ tại Mão, Nguyệt tọa thủ tại Hợi, hợp 
chiếu, tất đi thi được đỗ cao, ví như được bẻ cành quế. 

Nguyệt, Nhật đồng Mùi, Mệnh an Sửu, hầu bá chi tài 

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật Nguyệt tọa thủ đổng cung tại Mùi xung 
chiếu, là người tài giỏi quyển cao, chức trọng. 

Nhật, Nguyệt Mệnh, Thân cư Sửu, Mùi tam phưong vô cát, phản vi hung 

Cung Mệnh hay cung Thân an tại Sửu, Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đổng 
cung, nếu không có thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, xung chiếu, hợp chiếu, tất 
bị mờ ám xấu xa. Như thế, tuy no com am áo trọn đời, nhưng không thể qúy 
hiển được. 

Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi, Âm Dưong hỗn hợp tự giảm quang huy, kỵ phùng 
Sát tinh, 

nhược lại Văn diệu, diệc kiến Qúy, Ân, Thai, Tọa, Khôi, Hổng, văn tài ngụy lý, 
xuất sử thành công 

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Nhật Nguyệt tọa thủ đổng cung nên kém tốt 
đẹp vì Âm, Dưong hội hợp, giảm bớt ảnh sáng. Đây, Nhật Nguyệt rầt kỵ Sát tinh. 
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Nhưng trong trường hợp này, nếu Nhật Nguyệt gặp Xương, Khúc hội hợp cùng 
với Quy, ẤnrThai, Tọa, Khôi, Hổng, tất là người co văn tài lỗi lạc hay ngụy biện, 
biết trì thủ, biết xuất xử đúng lúc va chắc chắn là được hưởng giàu sang. 

Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi, ái ngộ, Tuần, Không, Qúy, Ân, Xương, Khúc 
ngoại triều, vằn tất thượng cách 

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Nhật Nguyệt tọa thủ đổng cung, rất cần gặp 
Tuần, Triệt án ngữ để thêm sáng sủa tốt đẹp. Đay, nếu Nhật Nguyệt gặp Tuần, 
Triệt án ngữ, gặp Qúy, Ân, Xương, Khúc hợi chieu, tất có sự nghiệp văn chương 
lớn lao và có quyển cao chức trọng. 

Nhật Nguyệt, Khoa, Lộc, Sửu cung, đinh thị công khanh 

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật Nguyệt tọa thủ đổng cung, gặp Khoa Lộc 
hội hợp là người có chức vị lớn trong chính quyển. 

Nhật Nguyệt tịnh tranh quang, quyển lộc phi tàn 

Cung Mệnh an tại Thìn có Nhật tọa thủ, gặp Nguyệt tọa thủ tại Tuất xung 
chiếu, hay an tại Tuất có Nguyệt tọa thủ gặp Nhật tọa thủ tại Thìn xung chiếu, nên 
rất rực rỡ tốt đẹp: vì Nhật Nguyệt ở đây ví như mặt trời mặt trăng đua nhau chiếu 
sáng. Có cách nay, thật là suot đời được hưởng giàu sang, lại gìn giữ được quyển 
thế và tài lộc bển vững. 

Dương, Âm, Thìn, Tuất, Nhật, Nguyệt, bách cung nhược vô minh, không 
diệu tu cần song đắc giao huy, nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyển, Phụ, Cáo, Tả, 
Hữu nhất cử thanh danh, chung nhân ton phục 

Cung Mệnh an tại Tuất có Nhật tọa thủ gặp Nguyệt tọa thủ tại Thìn xung 
chiếu, hay an tại Thìn có Nguyệt tọa thủ gặp Nhật tọa thủ tại Tuất xung chiếu, nên 
rất mờ ám xấu xa. Vậy cẩn gặp Tuần, Triẹt an ngữ hay Thiên Không đổng cung để 
trở nên sáng sủa tốt đẹp, có như thế mới được hưởng giàu sang và sống lâu. Cung 
Mệnh an tạĩ Thìn, có Nhật tọa thủ, gặp Nguyệt tọa thủ tại Tuất xung chiếu, hay an 
tại Tuất có Nguyệt tọa thu gập Nhật tọa thủ tại Thìn xung chiếu, nên rất rực rỡ tốt 
đẹp, vì Nhật Nguyệt ở đây ví như mặt trời, mặt trăng cùng tỏa ánh sáng giao hội 
lẫn nhau. Trường hợp này, nếu Nhật Nguyệt gặp Xương Tuế, Lộc, Quyen, Phục, 
Cáo, Tả, Hữu hội hợp, tất sớm được nhẹ bước thang may, thành danh một cách 
dễ dàng, lại có uy quyển hiển hách, được nhiều người tôn phục. 

Nhật Nguyệt, Sát hội, nam đa gian đạo, nữ đa dâm 

Cung Mệnh có Nhật hãm địa tọa thủ hay có Nguyệt hãm địa tọa thủ, gặp 
nhiều Sát tinh hội 

hợp, nên rất xấu xa. Đàn ông có cách này là quân trộm cướp. Đàn bà có cách này 
là hạng dâm đãng. 

Nhật, Nguyệt vô minh, nhi phùng Riêu, Đà, Kỵ, Kiếp, Kình ư Mệnh, tật 
nguyền lưỡng mục 

Cung Mệnh có Nhật hãm địa tọa thủ, hay có Nguyệt hãm địa tọa thủ, gặp 
Riêu, Đà, Kỵ, Kiếp, Kình hội hợp, tất bị mù lòa hai mắt. 

Nhật, Nguyệt giáp Mệnh, bất quyển tắc phú 
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Cung Mệnh an tại Sửu, giáp Nhật tại Dần, giáp Nguyệt tại Tý, hay an tại 
Mùi, giáp Nhật tại Ngọ, giáp Nguyệt tại Thân, nếu không có uy quyển hiển hách, 
tất là bậc triệu phú nhừ Vương Khầi, Thạch Sùng. 

Cự tại Hợi cung, Nhật Mệnh Tỵ thực lộc tri danh 

Cung Mệnh an tại Tỵ có Nhật tọa thủ gặp Cự tọa thủ tại Hợi xung chiếu, 
thật là suốt đời được hưởng lộc dổi dào, công danh bển vững. 

Cự tại Tỵ cung, Nhật Mệnh Hợi, phản vi bất gia 

Cung Mệnh an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, gặp Cự tọa thủ tại Kỵ xung chiếu, 
nên không được sáng sủa tốt đẹp. Có cách này, cong danh trắc trở, tiền tài khó 
kiếm, về già mới khá giả. 

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc Mã, Tràng Sinh, Phụ, 

Bật thế sự thanh bình vi đại phu nhược kiêm Tướng, Ấn, Binh, Hmh vô lai Tuần, 
Triệt loạn thế thành công. 

Cung Mệnh an tại Tỵ, có Nhật tọa thủ, rất sáng sủa tốt đẹp và Nhật ở đây ví 
như mặt trời rực rỡ trên tầng cao. Trong trường hợp này, nếu Nhật gặp Lộc, Mã, 
Sinh, Phu, Bật giao hội, tất lam nên giàu có lớn trong thời bình và nêu Nhật gặp 
Tướng, Ấn, Binh, Hình giao hội, nhưng không gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất lập 
được sự nghiệp vĩ đại trong thời loạn. 

Nhật cư Hợi địa, Nhật trầm thủy để, ngoại hữu Tam Kỳ, Tả, Hữu, Hồng, 
Khôi kỳ công quốc loạn viên thành, hoan ngộ Phượng, Long, Cái, Hổ bất kiến Sát 
tinh thính the phát danh tài. 

Cung Mệnh an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, không được sáng sủa tốt đẹp, vì 
Nhật ở đây ví như mặt trời chìm dưới đáy nước. Trong trường hợp này, nếu 
Nhật gặp Khoa, Quyển, Lộc chiếu, Tả, Hữu, Hổng Khôi giao hội, tất lập được 
kỳ công, có sự nghiệp lớn trong thời loạn, và nêu gặp Phượng, Long, Cái, Hổ 
giao hội, nhưng không bị Sát tinh xâm phạm, tất có cong danh và tài lộc trong 
thời bình. 

Nhật Hãm, xung phùng ác Sát, lao lục bôn ba 

Cung Mệnh có Nhật hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, thật là 
suốt đời lao khổ, thường phải bôn ba, nay đây mai đó. 

Thái Dương, Hóa Kỵ, hữu mục hoàn thương 

Cung Mệnh có Nhật, Kỵ tọa thủ đổng cung, nên hay đau mắt, mắt thường 
có tật. 
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© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thiên Cơ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân hình 
cao, xương lọ, da trắng, mặt dài, nhưng đểu đặn, rất thông minh, khôn ngoan, 
có óc kinh doanh, có mưu trí, biết quyền biến, tính nhân hậu, từ thiện, được 
hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất 
là Xương, Khúc, Khổi, Việt, Tả, Hữu, Song Hao, Khoa, Quyền, Lộc, tất được 
hưởng phú qúy song toàn và có uy danh lừng lẫy 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang, Qúy hội 
hợp, chắc chắn chuyên về y khoa hay dược khoa. 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tả, Hữu, Linh, Hình là người khéo tay, 
thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc hay thủ công. 

+ Cơ miếu địa, Mão Dậu gặp Song Hao hội hợp là người đa tài, được hưởng 
phú qúy đến tột bực. Cung Mệnh có cách này, mà lại sinh năm Ất, Tân, Kỷ, Bính, 
thật là toàn mỹ. 

+ Cơ đắc địa Tý Ngọ, gặp nhiều văn tinh hội hợp, dĩ nhiên là qúy hiển. 
Nhưng tuổi Ât, Bính, Đinh mà cung Mệnh có cách nay lại lập được sự nghiệp lớn 
lao và được hưởng giàu sang trọn đời. 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất phải ly tổ, bôn ba, 
suốt đời vất vả, chân tay thường có tạt, lại khó tránh thoát được tai nạn xe cộ hay 
dao súng, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này, thật chỉ có tu hành mới được 
yên thân, hưởng phúc và sống lâu. 

+ Cơ hãm địa, nên thân hình nở nang, hơi thấp, da trắng, mặt tròn, kém 
thông minh, cũng có óc kinh doanh, nhưng có tính gian xảo, thường phải buôn 
bán ngược xuôi hay làm nghề thủ công để kiếm ăn. Tuy vậy, vẫn được no cơm ấn 
áo và sống lâu. 

+ Cơ hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy khá giả, nhưng phải lập nghiệp ở 
xa quê hương, bản quan và hay mắc tai nạn xe cộ, dao súng. 

+ Cơ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, 
Hình, tất phải có tàn tật, nhất khó chữa, phải thường lanệ thang phiêu bạt, lại 
hay mắc những tai họa khủng khiếp, nếu không cùng kho cô đơn, chắc chắn là 
yêu tử. 

© Nam mệnh 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, tất được hưởng phú quy đến tột bậc và phuc thọ song toàn. 

+ Cơ miếu địa Thìn, Tuất, là người có mưu trí hay bàn xét về chính lược 
chiến lược. 

+ Cơ miếu địa Mão, Dậu gặp Song Hao hội hợp, là người có tài kiêm văn võ. 
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+ Cơ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất phải có tàn tật, có 
bệnh khó chữ, thường phải lang thang phiêu bạt, hay mắc những tai họa khủng 
khiếp, nếu không cùng khổ, cô đơn, chắc chắn là yểu tử 

© Nữ mệnh 

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người khôn ngoan tài giỏi, 
đảm đang, vượng phu ĩch tử, nhưng hưởng giàu sang và sống lâu. Nếu Cơ gặp 
nhiều sao sáng sua tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng phú qúy đến tọt 
bậc và phúc thọ song toàn. 

+ Cơ miếu địa Mão Dậu, tất có tính dâm đãng. 

+ Cơ hãm địa là người đảm đang, nhưng gian xảo và bất chính suốt đời 
vất vả, phải muộn lập gia đình hay lấy kế, lấy lẽ mới tránh được những nỗi buồn 
thương, đau đớn vì chong con. Neu Cơ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
thật là cùng khốn cô đơn, nếu được no cơm ấm áo, chắc chắn là không thể sống 
lâu được. 

© Phú giải 

Cơ Viên phú tính từ tâm 

Cung Mệnh có Cơ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, là người có lòng từ 

thiện. 

Thiên Cơ gia ác Sát đổng cung, cẩn thân thử thiết 

Cung Mệnh có Cơ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh 
đổng cung, là người qủy quyệt xảo trá. Nhưng nếu cung Mệnh có Cơ hãm địa 
tọa thủ, lại gặp nhiều sất tinh đổng cung tất la hạng trộm cướp bất lương. 

Thiên Ấm, triều cương, nhân từ chi trường 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ (Thiên) Lương (Ấm) tọa thủ đổng 
cung, nên rất nhân từ và chắc chắn là được hưởng phúc thọ song toàn. Đây, nếu 
Cô, Lương gặp Tuần, Triệt án ngữ hay gặp nhiều Sat tinh hội hợp, thật chỉ có tu 
hành mới được yên thân, hưởng phúc va sống lâu. 

Cơ, Lương hội hợp, thiện đàm binh, cư Tuất, diệc vi mỹ luận 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, là người 
học rộng tài cao, hay bàn xét về chính lược, chiến lược. 

Cơ, Lương thủ Mệnh gia Cát diệu, phú qúy song toàn 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ, Lương tọa thủ đổng cung, gặp nhiều 
sao sáng sua tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đỜL 

Cơ, Lương, Tứ Sát, Tướng Quân xung, vũ khách, tăng lưu Mệnh sở phùng 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ, Lương tọa thủ đổng cung, gặp Kình 
Đà, Hỏa, Linh hội hợp, gặp Tướng xung chiếu, tat là hạng võ sy giang hỗ hay thầy 
tu. 


Cơ, Nguyệt, Cấn, Khôn, nhi hội Xương, Riêu, thi tứ, dâm tàng 
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Cung Mệnh an tại Dần (Cấn), Thân (Khôn) có Cơ, Nguyệt tọa thủ đổng 
cung gặp Xương, Riêu hội hợp, nên hay làm thơ văn dâm tinh. 

Cơ, Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân 

Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đổng Lương hội hợp, thường là công chức. 

Cơ, Lương đổng chiếu Mệnh Thân Không, vi tăng đạo. 

Cung Mệnh hay cung Thân có Tuần, Triệt án ngữ, có Cơ, Lương (đổng 
cung), chieu, tất là thầy tu. 


4.2.7. Thiên Phủ 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thiên Phủ tọa thủ, nên thân hình đầy đặn, da trắng, vẻ 
mặt thanh tu, đểu và đẹp, tính khoan hồng nhân hậu, ưa việc từ thiện, biết suy 
tính và có nhiều mưu cơ để giải quyết những công việc khó khăn. Suốt đời được 
hưởng phúc, giàu sang và sống lâu? 

+ Phủ gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Không, Kiếp hội hợp, thì thân hình lại 
cao và hơi gay, da kém vẻ tươi nhuận, tính ương ngạnh, thích ăn hoang tiêu rộng, 
chơi bời phóng túng, thích phiêu lưu nay đây mai đó, hay mưu toan chuyện viên 
vông. Vậy cho nên suốt đời túng thiếu, và chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, 
tuổi thọ cũng bị chiết giảm. 

+ Cung Mệnh có Phủ tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, là người gian trá, 
hay đánh lừa, nói dối. 

+ Phủ rất cần gặp Tử Vi, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp 
cùng với Khoa, Quyến, Lộc và rất kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Thiên Không, 
Không Kiếp hội hợp. 

© Nam mệnh 

+ Phủ thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, hội hợp, nhất là Tử Vi, 
Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, LộcHất được hưởng 
phú quy song toàn và sống lâu. 

+ Phủ gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay Thiên Không, Kiếp hội hợp, thật là cùng 
khổ suốt đời, khó tránh thoát được tai họa và thường yểu tử. Gặp cách này, chỉ 
có lánh mình ở chốn thuyền môn đạo viện mới được yên thân và sống lâu. 

© Nữ mệnh 

+ Phủ thủ Mệnh nên vẻ mặt tươi đẹp như hoa mới nở. 

+ Phủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng giàu sang 
sống lâu và rất vượng phu ích tử. 

+ Phủ gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay Thiên Không dám, Không Kiếp hội 
hợp, nên suot đời phải lao tâm khổ tứ, buồn bực vì chổng con và không thể sống 
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lâu được. Nhưng nếu có cách này mà dốc lòng tu hành thì cũng được hưởng phúc 
và thanh nhàn. 


© Phú giải 

Thiên Phủ ôn lương 

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ là người khoan hòa, nhân hậu, có lòng từ thiện. 

Nam Thiên Phủ, giao long vãng uyên 

Đàn ông có Phủ thủ Mệnh là người cẩn thận, chín chắn, biết suy nghĩ sâu 
xa, ví như con thuổng luồn qua vực. 

Thiên Phủ lâm Tuất hữu tinh phù, phú qúy song toàn 

Cung Mệnh an tại Tuất, có Phủ tọa thủ, lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, nên được hưởng giàu sang trọn đời. 

Thiên Phủ Tuất cung vô Sát tấu, Giáp, Kỷ nhân hoạnh phát danh tài 

Cũng như trên, cung Mệnh không bị Sát tinh xâm phạm. Cách này hợp với 
tuổi Giáp, Kỷ. Vậy cho nên nếu tuổi Giap, Kỷ có cách này tất hoạnh phát công 
danh, và được hưởng phú qúy đến tột bực. 

Dần Mộc, Phủ, Vi hữu hội Tam Kỳ, Kình, Bật, cư lai án ngữ Mệnh xuất vô 
do văn, uy quyển qui phụ chung nhân, mạc phùng Không, Kiếp, hư vô 

Cung Mệnh hay cung Thân an tại Dần có Phủ, Vi tọa thủ đổng cung, lại gặp 
Khoa, Quyển, Lộc hói hợp cùng với Kình, Bật, là người có văn chức, nhưng gặp 
thời loạn nên kiêm nhiếp cả quan sự, có uy quyển íớn, khiến mọi người phai phục 
tùng, kính nể. Nhưng neu cách này gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Thiên Không, Địa 
Khong, Địa Kiếp xâm phạm, sẽ không được kể đến nữa. 

Phủ, Vũ, Tý cung, Giáp, Đinh nhân tọa, phúc vượng danh ba hung lai Tuần, 
Triệt, danh sú nhân khi ư Canh Nhâm tuế, tài phúc trường hành 

Tuổi Giáp Đinh có cung Mệnh an tại Tý, có Phủ, Vũ tọa thủ đổng cung, 
nên được hưởng phúc giàu sang và có danh tiếng xấu và bị nhiều người khinh bỉ, 
công danh cũng trắc trở, tài lộc cũng suy kém. Những tuổi khác nếu có cách này, 
thường được luận đoán như trên. Nhưng riêng hai tuổi Canh Nhâm mà có cung 
Mệnh an tại Tý, có Phủ, Vũ tọa thủ đổng cung7 dù gặp Tuần, Triệt án ngữ cũng 
không bị mang tiếng xấu, vẫn có tài lộc và được hưởng phúc. 

Thiên Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên Tướng lai triều, Giáp nhân nhất phẩm chi 

qúy 

Cung Mệnh an tại Ngọ, Tuất, có Phủ tọa thủ, gặp Tướng hợp chiếu, tất có 
quan chức và được hưởng giàu sang. Riêng tuổi Giap, nếu có cách này rất qúy 
hiển. 


Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương đổng, quân thần khánh hội 

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ, gặp Tướng chiếu nhị hợp có Lương, nên rất 
rực rỡ tốt đẹp, ví như vua tôi khánh hội ở chon triều đình. Nếu có cách này, chắc 
chắn là được hưởng giàu sang. 
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Thiên Phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu, cao đệ ân vinh 

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ, gặp Xương, Khúc, Tả, Hữu, hội hợp, nên 
được vinh hiển, có danh giá hơn người. 

Thiên Phủ, Xương, Khúc, Lộc Tổn, cự vạn chi tứ 

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ, gặp Xương, Khúc, Lộc hội hợp, nên rất giàu có. 

Phủ, Tướng đổng lai hội Mệnh cung toàn gia thực lộc 

Cung Mệnh có Phủ, tướng hội chiếu, nên rất sung túc, thừa cơm ăn áo mặc. 


4.2.8. Thái Ấm 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thái Âm, miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân 
hình to lớn, hơi cao, da trắng, mặt vuông Vắn7 đầy đặn, dương, mắt sáng, rất 
thông minh, tính khoan hòa, nhân hậu, từ thiện, ưa thích văn chương, mỹ thuật, 
được hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Nguyệt miếu địa, vượng địa, ứng hợp với Âm Nam, Âm Nữ. 

+ Cung Mệnh có Nguyệt miếu, vượng địa tọa thủ, mà lại sinh ban đêm, 
nhất là vào khoảng từ ngay 10 đến ngày 20, thật là toàn mỹ. 

+ Cung Mệnh có Nguyệt miếu địa hay vượng địa mà lại sinh ban ngày, nên 
kém sáng sủa tốt đẹp. 

+ Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hợp nhất 
là Xương Khuc, Khôi, Viẹt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Đào, Hồng, Hy, tẩt được 
hưởng phú qúy đến tột bậc và nổi tiếng là giàu có. 

+ Nguyệt miếu, vượng địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên suốt đời lao khổ, 
phải lập nghiệp ở 

phương xa, lại hay đau yếu thường có bệnh ở bộ tiêu hóa, mắt rất kém, tuổi thọ 
cũng bĩ chiết giảm. 

+ Nguyệt đắc địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy phải sớm ly tổ, đau mắt, cũng 
thường có bệnh ở bộ tiêu hóa, nhưng được hưởng phú qúy và phúc thọ song 
toàn. 


+ Nguyệt đắc địa, nếu không gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy vô bệnh tật, vẫn 
có tài lộc, nhưng không thể qúy hiển được. 

+ Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
nhất là Sát tinh, Kỵ, Riêu, Hình tất không được hưởng giàu sang trọn vẹn: mắt 
kém, thường có bệnh ở bộ tiêu hóa, lại hay mắc tai nạn, tuổi thọ cũng bị chiết 
giảm. 

+ Nguyệt đắc địa gặp Kỵ đổng cung và không bị Sát tinh xâm phạm, chắc 
chắn là được hưởng phu qúy đến tọt bậc và sống lau. 
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+ Nguyệt hãm địa nên thân hình nhỏ, hơi cao, mặt dài kém thông minh, 
tính ương ngạnh, thích ngao du chơi bời, ưa ngâm hoa vịnh nguyệt, và không 
tham cầu danh lợi: suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, rất vất vả, 
thường phải ly tổ bôn ba, lại hay đau yếu, mắt kém, kho tránh thoát được tai nạn 
nếu trong mình không có kỳ tật, tất không thể sống lâu được. 

+ Nguyệt hãm địa Mão Tỵ (Âm cung) cũng không đến nỗi mờ ám xấu xa 
lắm, nên khong nên vẫn được no cơm ấm áo, và chẳng đáng lo ngại nhiều về sự 
chẳng lành xảy đến trong đời. 

+ Nguyệt hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, 
Riêu, Kỵ thật là suốt đời cung khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, hay đau 
yếu, thường có bệnh ở bộ tiều hóa, mắt rất kém, neu trong mình có bệnh tật, 
chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thế, lại còn hay 
mắc những tai họa khủng khiếp, và dĩ nhiên là yểu tử. 

+ Nguyệt hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, 
Khúc, Khoi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Đào, Hồng, Hy tất được có danh 
tài và được tăng thêm tuổi thọ. 

+ Nguyệt hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại thành tốt đẹp, tuy vẫn phải ly 
tổ lập nghiệp ở phương xa, nhưng được hưởng giàu sang, khỏe mạnh và sống lâu. 

+ Nguyệt dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa gặp Hình đổng cung, tất mắt 
có tật, mắt thường bị vật kim khí sắc nhọn chạm phai mà có thương tích. 

© Nam mệnh 

+ Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa (gặp Tuần, Triệt án ngữ) thủ Mệnh, 
gặp nhiều sáo sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có 
uy quyển hiển hách và sống lâu. 

+ Nguyệt hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời 
cùng khổ cô đơn, lang thang phiêu bạt, hay đau yếu, thường có bệnh ở bộ tiêu 
hóa7mắt rất kém, nếu trong mình không có tật, chân tay khong bị thương tàn, 
chắc chắn là mù lòa. Không những thế, lại còn hay mắc những tai họa khủng 
khiếp và dĩ nhiên là yểu tử. 

+ Cung Thân có Nguyệt tọa thủ, là người nể vợ hay sợ vợ. 

© Nữ mệnh 

+ Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người có nhan sắc, có đức 
độ, lại có tài giỏi đảm đangT vượng phu ích tử, được hưởng giàu sang và sống 
lâu. Nếu Nguyệt gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tat được hưởng phú qúy 
đến tột bậc và phuc thọ song toàn. 

+ Nguyệt miếu, vượng địa hay gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay Nguyệt hãm 
địa, tất phải muộn lập gia đinh, hay lay kế lấy lẽ mới tránh được những nỗi ưu 
phiền, đau đớn vì chong con. 

+ Nguyệt hãm địa là người dâm dật, suốt đời vất vả, có nhiều tật bệnh. 
Nếu Nguyệt gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng 
khốn co đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại hay đau yếu thường có bệnh hoặc 
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ở bộ tiêu hóa, hoặc ở tử cung, mắt kém, nếu trong mình không có tật, chân tay 
không bị thưong tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thế, lại còn hay mắc 
những tai họa khủng khiếp, và dĩ nhiên là yểu tửT 

© Phú giải 

Nguyệt lãng Thiên môn ư Hợi địa đăng vân chấp chưởng đại quyển 

Cung Mệnh an tại Hợi, có Nguyệt tọa thủ, nên rượu rực rỡ tốt đẹp, ví như 
mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời. Co cách này, chắc chắn là được hưởng phú 
qúy đến tột bạc, lại nắm giữ quyển hành lớn, thường đứng ở trên cao ma sai 
khiến muôn người. (Hợi thuốc quẻ Càn là biểu tượng của Trời, nên gọi là Thiên 
môn). 

Thái Âm cư Tý, hiệu viết, thủy đăng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung 
gián chi tài. 

Cung Mệnh an tại Tý, có Nguyệt tọa thủ, nên rất sáng sủa tốt đẹp, ví như 
giọt nước đọng trên cành quế. Co cach này, rất qúy hiển, không những thế, lại có 
tài can gián được người trên. 

Thái Âm cư Tý, Bính, Đinh phú qúy trung lưong 

Cung Mệnh an tại Tý, có Nguyệt tọa thủ, tất được hưởng giàu sang và sống lâu. 
Nếu lại sinh năm 

Bính Đinh là hợp cách, nên được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn và là 
người trung lưong. 

Nguyệt diệu Thiên Lưong, nữ dâm bần 

Đàn bà mà cung Mệnh có Nguyệt hãm địa tọa thủ, gặp Lưong chiếu, là 
người dâm đãng, nghèo hèn. 

Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc Tổn đồng, Tả, Hữu, tưong phùng phú qúy ông 

Cung Mệnh có Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, (hay có Vũ miếu, 
vượng hay đắc địa tọa thủ) gặp Lộc đổng cung, gặp Tả Hữu hội hợp, là bậc triệu 
phủ. 

Thái Âm, Dưong, Đà tất chủ nhân ly tài tán. 

Cung Mệnh có Nguyệt miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Kình, Đà hội 
hợp, tất phải ly tổ, tiền tài bị hao tán. Nếu cung Mệnh có Nguyệt hãm địa tọa thủ, 
gặp Kình, Đà hội hợp, thật là suốt đời cùng kho, thường phai lang thang phiêu bạt 
và rất nghèo túng. 
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